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White

Louis Eschenauer Bordeaux Moelleux S.Blanc, Semillon, 
Muscadelle

NA Bordeaux 11% 6          336,000 

VDP Louis Eschenauer
Sauvignon Blanc I Chardonnay

S. Blanc I Chardonnay
2022/202

1
Bordeaux 12%/13% 6          336,000 

Red

Chateau Les Martineaux Bordeaux Merlot C. Sauvignon NA Bordeaux 13% 6          282,000 

Chateau La Borie
Merlot, Cabernet 
Franc, Cabernet 
Sauvignon

NA Bordeaux 14% 6          289,000 

Chateau Matalin
Cabernet Franc, 
Merlot, Cabernet 
Sauvignon

2023 Bordeaux 14% 6          295,000 

VDP Louis Eschenauer
Cabernet Sauvignon I Merlot

C. Sauvignon I Merlot 2021 Bordeaux 13.50% 6          336,000 

Bordeaux Louis Eschenauer Eleve Fut de 
Chene (Barriq Red) 

Merlot, Cab. Sauv., 
C.Franc

2020 Bordeaux 13.5% 6          401,000 

Chateau Genlaire Bordeaux Superieur
Merlot, Cabernet 
Franc, Cabernet 
Sauvignon

NA Bordeaux 13% 6          415,000 

Entrecote Melot/Cabernet/Syrah VDP Melot, C. Sauvignon, 
Syrah

2021 Bordeaux 14% 6          467,000 

Medoc Louis Eschenauer
C. Sauvignon, Merlot, 
Malbec và Petit 
Verdot

2020 Medoc 13.5% 6          504,000 

Bleu Roi 2022 Red Wine Merlot, C. Sauvignon 2022
Côte de 
Bordeaux

14% 6 485,000

CHATEAU SAINT PAUL 2017
(Cru Bourgeois)

C. Sauvignon, Merlot, 
C. Franc, Sangiovese

2017 Haut Medoc 13.5% 6      1,007,000 

CHATEAU DE LAMARQUE
(Cru Bourgeois)

Merlot, C. Sauvignon, 
C.Franc

2018 Haut-Medoc 14.5% 6      1,709,000 

FRANCE

BORDEAUX
Louis Eschenauer

Louis Eschenauer được thành lập vào năm 1821 bởi Louis Eschenauer, một người gốc Đức, đây là nhà sản xuất rượu vang không 
chỉ nổi tiếng ở vùng Bordeaux nước Pháp mà danh tiếng của họ xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Những người yêu thích rượu 
vang không chỉ bị thuyết phục bởi chất lượng rượu vang hảo hạng mà Louis Eschenauer tạo ra, mà người ta còn ngưỡng mộ 

những bước tiến đầy sáng tạo nhưng không làm mất đi văn hóa truyền thống bao đời.

Collection Grandes Appellations
Maison Ginestet, được thành lập vào năm 1897, là một trong những nhà kinh doanh lớn ở Bordeaux. Từ hơn một thế kỷ, Maison 

Ginestet đã tạo dựng được mối quan hệ chặt chẽ với tất cả điền trang có uy tín ở Médoc và Saint-Émilion. Vườn nho Bordeaux 
nổi bật nhờ chất lượng vượt trội và chất lượng tuyệt vời. Sự đa dạng của lãnh thổ và tên gọi của nó: Margaux, Pauillac, Saint-

Julien, Pessac-Léognan, Saint-Estèphe, Saint-Émilion Grand Cru và Sauternes - hãy tận hưởng chất lượng của các loại rượu vang 
danh tiếng từ những tên gọi này trên toàn thế giới.
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Red

Grand Vin De St - Estephe Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2022 Bordeaux 14.0% 6 1,530,000

Grand Vin De St - Julien
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet 
Franc, Petit Verdot

2022 Bordeaux 14.0% 6 1,530,000

Grand Vin De Margaux Cabernet Sauvignon , 
Merlot

2022 Bordeaux 13,5% 6 1,530,000

Grand Vin De Pauillac Cabernet Sauvignon , 
Merlot

2022 Bordeaux 12,5% 6 1,530,000

Grand Vin De St - Emillion Merlot , Cabernet 
Franc

2021 Bordeaux 13,5% 6 1,530,000

Grand Vin De Pomerol
Merlot, Cabernet 
Franc, Cabernet 
Sauvignon

2022 Bordeaux 14.0% 6 1,530,000

White

Citran Bordeaux Rose
Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon,
Merlot

2022 Bordeaux 12.0% 6 456,000

Citran Bordeaux Blanc Sémillon, Sauvignon 
Blanc

2021 Bordeaux 11,5% 6 479,000

Red

Citran Bordeaux Rouge Merlot, Cabernet 
Sauvignon

2020 Bordeaux 13,5% 6 456,000

Citran Bordeaux Superieur Merlot, Cabernet 
Sauvignon

2022 Bordeaux 13,5% 6          479,000 

Citran Bordeaux Limited Edition Merlot, Cabernet 
Sauvignon

2020 Bordeaux 13,5% 6 800,000

Le Paon De Citran Haut Medoc Cabernet 
Sauvignon, Merlot

Bordeaux 13,0% 6 945,000

White

Famille Bouey Cuvee 23 Sauvignon 
Semillon 2021

 Sauvignon Semillon 2021 Medoc 6          424,000 

Famille Bouey Les Parcelles No 9 
Bordeaux Sauvignon

 Sauvignon blanc,  
Semillon

Medoc 6          424,000 

Red

Citran Bordeaux
Chateau Citran là một điền trang nho rộng lớn tại làng Avensan, Bordeaux. Gia đình Donissan de Citran cai quản điền trang này 
vào thế kỷ 13 cho đến năm 1832, khi người thừa kế cuối cùng phải bán điền trang cho ông Clauzel. Doanh nhân giàu có và đầy 

tham vọng này đã xác định ranh giới của điền trang và đưa Château Citran lên vị trí nổi bật trong số các điền trang Medoc. Năm 
1996, gia đình Merlaut, một nhân vật chính của ngành công nghiệp rượu vang Bordeaux, đã tiếp quản Citran. Họ tiếp tục nâng 

cao chất lượng tăng trưởng và phát triển danh tiếng của mình trong khi vẫn tôn trọng lịch sử của nó.

Maison Bouey
Gia đình Bouey là một triều đại tại Bordeaux kể từ năm 1821 và trong lịch sử đã duy trì tất cả các kỹ năng cần thiết để tạo ra 
một loại rượu vang tuyệt vời trong gia đình. Giống như bất kỳ thợ thủ công nghiêm túc nào, các thế hệ tiếp theo đã dành thời 

gian để trau dồi nghề nghiệp của họ. Bằng cách đi dạo trên những cây nho, nếm thử và quan sát sự cộng sinh độc đáo giữa thiên 
nhiên và con người, họ biết điều gì đã tạo ra những loại rượu ngon và tuyệt vời.
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Famille Bouey Cuvee 58 Merlot Cabernet 
Sauvignon 2020

Merlot, Cabernet 
Sauvignon

2020 Medoc 6          424,000 

Famille Bouey Cuvee 11 Merlot 2022 Merlot 2022 Medoc 6          424,000 

Famille Bouey Cuvee 20 Cabernet 
Sauvignon 2022

Cabernet Sauvignon 2022 Medoc 6          424,000 

Tresor De Famille Bouey Red 2015 Blend 2015 Medoc 14.0% 6          614,000 

Maison Bouey Erravimus 2019 
(Giá áp dụng cho 1 chai - Bộ 3 chai - 
Không bán lẻ)

Blend 2019 Medoc 3      2,002,000 

White

Bordeaux- Raymond Huet Semillon 
Sauvignon

S.Blanc, Semillon X 12.5% 6          676,000 

Red

Bordeaux- Raymond Huet Merlot 
Cabernet Sauvignon

Merlot, C. Sauvignon 2020 14.5% 6          676,000 

BD Raymond Huet Fut De Chene C. Sauvignon X
12.5 %

6          935,000 

Red

EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE
Chateau De Malengin 2021

6      1,815,000 

White

Hubert De Bouard Semillon Semillon 2019 12.5% 6          869,000 

Hubert De Bouard Chardonnay Chardonnay 2019 13% 6          938,000 

Hubert De Bouard Sauvignon Sauvignon 13% 6          938,000 

Raymond Huet
Raymond Huet  là một nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng ở vùng Bordeaux của Pháp, với lịch sử hơn 150 năm kể từ khi thành lập 
vào năm 1873. Raymond Huet là người kế thừa truyền thống làm rượu của cha mình, người bắt đầu từ vùng Muscadet ở Loire. 
Raymond Huet được xây dựng tại vùng St-Ciers sur Gironde, thuộc trung tâm của vùng Bordeaux. Điều kiện đất đai, khí hậu vô 
cùng tuyệt vời cho việc trồng các giống nho hảo hạng. Raymond Huet đã tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa người trồng nho và 

người làm rượu, nhờ đó mà chất lượng nho và rượu vang không ngừng nâng cao.

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Nhà sản xuất Domaines Baron de Rothschild (Lafite) hay DBR (Lafite) là một tập đoàn sản xuất rượu vang lớn tại tại Pháp. Được 
dẫn dắt bởi Baron Eric de Rothschild, công ty sở hữu xấp xỉ hơn 1000 héc-ta diện tích vườn nho trải dài khắp vùng rượu vang nổi 

tiếng – Bordeaux và cả những vùng đất khác như Languedoc-Roussillon, Argentina và Chile. Được thành lập vào những năm 
1868 với việc mua lại điền trang và thương hiệu rượu vang cao cấp phân hạng Grand Cru 1855 – Chateau Lafite Rothschild bởi 

Baron Jeams de Rothschild.

Hubert De Bouard
Vốn là một người trồng nho, lớn lên trong vườn nho của gia đình Château Angélus ở Saint-Emilion, Hubert de Boüard trên hết là 
một người đàn ông được nuôi dưỡng bởi tuổi thơ sống giữa những vườn nho và triết lý của ông có thể tóm tắt trong vài từ: sự 

cân bằng và tôn trọng con người và thiên nhiên. Anh được coi là một trong những nhà làm rượu vang hàng đầu thế giới và được 
kỳ vọng rất cao tại các cuộc thi rượu vang lớn.
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Red

Hubert De Bouard Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2018
14%

6          869,000 

Hubert De Bouard Cabernet Franc Cabernet Franc 2018
13.5%

6          869,000 

Hubert De Bouard Merlot Merlot 2018 14.5% 6          869,000 

White

Calvet Varietal Sauvignon Blanc- Vin de 
Pays d'Oc

Sauvignon Blanc 2021 Pay d'Oc 12% 6          336,000 

Calvet Varietal Chardonnay- Vin de Pays 
d'Oc

Chardonnay 2021 Pay d'Oc 13% 6          336,000 

Calvet Conversation Sauvignon Blanc- 
AOP Bordeaux

Sauvignon Blanc 2021 12% 12          357,000 

Calvet Varietals Muscat Moelleux 
Medium Sweet

Muscat 2021 Moelleaux
11.5%

6          378,000 

Calvet Sauternes Semillon, Muscadelle, 
Sauvignon Blanc

2018 Sauternes 12.5% 6          777,000 

Red

Calvet Minervois
Grenache, Syrah, 
Mourverde và 
Carignan

2019 Minervois 14% 6 346,000

Calvet Varietal Merlot- Vin de Pays d'Oc Merlot 2020 Pay d'Oc 13% 6          331,000 

Calvet Varietal Cabernet- Vin de Pays 
d'Oc

Cabernet Sauvignon 2021 Pay d'Oc 13.5% 6          331,000 

Calvet Conversation Merlot Cabernet- 
AOP Bordeaux

Cabernet Sauvignon, 
Merlot 2020 Bordeaux 13.5% 12          357,000 

Calvet Reserve Merlot Cabernet- AOP 
Bordeaux

Cabernet Sauvignon, 
Merlot X Bordeaux 13% 6          504,000 

Calvet Saint Emilion Grand Cru Merlot, Cabernet 
Franc

X Saint Emilion 13.5% 6          858,000 

Calvet Collection Margaux- AOP Margaux Malbec, Merrlot, C. 
Sauvignon

X Margaux 13.5% 6 1,150,000

Red

Calvet
Calvet là một công ty rượu vang Pháp  được thành lập vào năm 1818 bởi Jean-Marie Calvet, người có niềm đam mê với rượu 

vang và đã đi khắp nước Pháp để học hỏi từ các vùng rượu vang khác nhau. Calvet có trụ sở tại Thung lũng Rhône, nhưng cũng 
sản xuất rượu vang từ các vùng khác như Bordeaux, Bourgogne, Thung lũng Loire và Alsace. Calvet được biết đến với chất 

lượng, tính nhất quán và đáng tin cậy của rượu vang, và rượu vang của họ được yêu thích ở hơn 110 quốc gia. 

Saint Emilion
Saint-Émilion là tên gọi d'origine contrôlée (AOC) cho rượu vang ở vùng rượu vang Bordeaux của Pháp, nơi nó nằm trong tiểu 

vùng Libourne ở hữu ngạn sông Dordogne. Là một cảnh quan văn hóa thể hiện lịch sử sản xuất rượu vang lâu đời (có niên đại từ 
thời La Mã). Rượu vang của Saint-Émilion thường được pha trộn từ nhiều giống nho khác nhau, ba loại chính là Merlot (60% hỗn 

hợp), Cabernet Franc (gần 30%) và Cabernet Sauvignon (khoảng 10%).
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TERTRE DU MOULIN CUVEE MILLESIMEE 
Saint-Emilion Grand Cru 2019

2019
Saint-
Émilion

13% 6          893,000 

CHATEAU BARRAIL BELLEGRAVE SAINT 
EMILION GRAND CRU 2020

2020
Saint-
Émilion

6      1,029,000 

CHATEAU VIEUX LAVERGNE SAINT 
EMILION GRAND CRU 2019

2019
Saint-
Émilion

6      1,124,000 

LES CHARMES DE GRAND CORBIN SAINT 
EMILION GRAND CRU 2015

2015
Saint-
Émilion

6      1,176,000 

CHAPELLE DE SEIZE SAINT EMILION 
GRAND CRU 2020

2020
Saint-
Émilion

6      1,419,000 

CHATEAU CANTIN Saint-Emilion Grand 
Cru 2017

Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet Franc

2017 Saint Emilion 14.5% 6      1,760,000 

CHATEAU CADET BON 2020
(Gran Cru Classe)

Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2020 Saint Emilion 14% 6      2,087,000 

CHATEAU YON FIGEAC 2014
(Gran Cru Classe)

Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Petit Verdot

2014 Saint Emilion 14% 6      1,974,000 

Chateau Cheval Noir Saint Emilion Grand 
Cru 2018

Merlot, Cabernet 
Sauvignon

2018 Saint Emilion 14% 6      2,277,000 

White

Cheval Noir Bordeaux Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2021 12.5%          493,000 

Red

Cheval Noir Bordeaux Rouge Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2020 14%          493,000 

White

Fleur De Cantelys White Wine Sauvignon Blanc, 
Sémillon

2022
Pessac-
Léognan

13,5% 6      1,460,000 

Red

Fleur De Cantelys Red Wine Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2017
Pessac-
Léognan

6 1,460,000

Cheval Noir
Chateau Cheval Noir, một trong những lâu đài cổ kính bậc nhất tại Saint-Emilion. Khu đất của Chateau Cheval Noir nằm gần các 
điền trang nổi tiếng tại Saint-Emilion. Sự hợp tác lịch sử giữa Cheval Noir và cố vấn chuyên môn Hubert de Bouard (người đồng 

sở hữu Chateau Angelus, một Premier Grand Cru Classe và là “hàng xóm” của Cheval Noir) đã giúp ích rất nhiều trong việc 
nghiên cứu, thử nếm và kiểm định chất lượng của rượu vang Cheval Noir trong nhiều năm qua.

Château Cantelys rộng 20 hecta ở xã Martillac, cách thành phố Bordeaux 15 km về phía đông nam là một trong những điền 
trang làm rượu nổi tiếng nhất vùng rượu Pessac-Léognan, Pháp. Ruộng nho của Château Cantelys là một tổng thể, nằm trên một 
sườn dốc rải sỏi cao tuyệt đẹp. Điều này chủ yếu quan trọng để đất thoát nước tốt sau mưa. Năm 1944, Dominique Lurton - cha 
đẻ của Château Cantelys - quyết định bán lại điền trang Château Cantelys cho Daniel và Florence Cathiard, chủ sở hữu Château 
Smith Haut Lafitte danh tiếng tại Bordeaux.Gia đình Cathiard đã tiếp tục “mài dũa” viên ngọc tiềm ẩn Château Cantelys để sản 

xuất nên những dòng rượu vang hảo hạng tới ngày nay.

RHÔNE
Vidal Fleury 

Fleur de Cantelys
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White

Vidal Fleury Cotes Du Rhone Blanc Grenache Blanc NA
Côte-du-
Rhône

14.5% 6          660,000 

Vidal Fleury Chateauneuf Du Pape Blanc 6      2,000,000 

Red

Vidal Fleury Cotes Du Rhone Rouge Grenache, 
Mourverde, Syrah

NA
Côte-du-
Rhône

6          660,000 

Vidal Fleury Cotes Du Rhone Villages 
Rouge 

Grenache, 
Mourverde, Syrah

NA
Côte-du-
Rhône

14.5% 6          803,000 

Vidal Fleury Crozes-Hermitage Syrah 
Marsanne/Roussane

NA
Crozes-
Hermitage

13.5% 6      1,485,000 

Vidal Fleury Chateauneuf Du Pape Grenache, 
Mourverde, Syrah

2017
Chateauneuf-
du-Pape

14.5% 6      1,958,000 

Vidal Fleury Hermitage Syrah 
Marsanne/Roussane

2012 Hermitage 13.5% 6      2,233,000 

Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie Syrah Viognier 2007 Côte-Rôtie 13.5% 6      4,160,000 

White

Aime Arnoux Viognier/ Chardonnay 2019 Viognier, Chardonnay 2019
Côtes du 
Rhône

13%          589,000 

White

Chateau de FESLES La Chepelle Chenin 
Blanc 

Chenin Blanc 2019 Loire 6          828,000 

Chateau de FESLES " Vin Rare" - 
Bonnezeau (Single wooden box) 

Chenin Blanc 2014 Loire 6      1,848,000 

Maison Vidal-Fleury là một nhà sản xuất rượu vang lâu đời của Pháp, thành lập vào năm 1781 tại khu vực Rhône của nước này. 
Đây là một trong những nhà sản xuất rượu vang đầu tiên ở Rhône và được coi là một trong những thương hiệu rượu vang nổi 

tiếng nhất ở vùng này.Rượu vang Maison Vidal-Fleury nổi tiếng với các loại vang đỏ, trắng và hồng có chất lượng cao. Các giống 
nho được sử dụng để sản xuất rượu vang của họ bao gồm Syrah, Grenache, Mourvèdre, Viognier và Roussanne.

Aime Arnoux
Aimé Arnoux là một nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng ở Pháp chuyên về các loại rượu vang đỏ và trắng từ vùng Côtes du Rhône. 
Được thành lập vào năm 1717 bởi Pierre Arnoux, và hiện đang do gia đình Arnoux quản lý. Aimé Arnoux sở hữu nhiều vườn nho 
ở các vùng sản xuất rượu vang uy tín như Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras và Ventoux. Aime Arnoux có nhiều dòng 

rượu vang chất lượng cao, được đánh giá cao bởi các chuyên gia và người tiêu dùng. Một số dòng rượu vang nổi bật của nhà 
sản xuất này là: Aimé Arnoux Châteauneuf du Pape, Aimé Arnoux Vacqueyras, Aimé Arnoux Viognier – Chardonnay.

LOIRE
Chateau de Fesles

Duyệt qua bộ sưu tập rượu vang Anjou đặc sắc và khám phá vùng đất của chúng tôi thông qua các loại rượu vang khác nhau!
Sự phong phú của vườn nho cho phép Chateau de FESLES say mê sản xuất các loại rượu vang tên gọi, trắng, đỏ và hồng, đặc 

trưng của vùng Loire. Vùng lãnh thổ Anjou bao gồm một số tên gọi cụ thể, chẳng hạn như Anjou AOC hoặc Anjou Villages AOC 
chẳng hạn, có các quy định và đặc điểm sản xuất riêng. Mỗi tên gọi mà chúng tôi hợp tác đều cung cấp các loại rượu vang có 

hương vị khác nhau. Đối với những người yêu thích rượu vang ngọt đặc biệt, hãy khám phá tuyển chọn Bonnezeaux từ Château 
của chúng tôi .
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Red

Chateau de FESLES La Chepele Cabernet 
Franc 

Cabernet Franc 2020 Loire 6          828,000 

White

Arthur Metz Sushi
Riesling, 
Gewuztraminer, Pinot 
Gris, Muscat

N/A Alsace 12% 6          869,000 

Arthur Metz Vieilles Vignes Riesling Riesling N/A Alsace      1,098,000 

Rolly Gassmann Riesling Riesling N/A Alsace 13% 6      1,260,000 

White

Claude Val Blanc
Grenache , Sauvignon 
Blanc , Vermentino , 
Chenin blanc

2021 Languedoc 12.5%          309,000 

Claude Val Rose Syrah , Grenache , 
Cinsault

X Languedoc 12.5% 6          309,000 

Arrogant Frog Tutti Frutti Blanc

Chardonnay, 
Grenache, Moscato, 
Sauvigon Blanc, 
Vermentino, Viognier

X Languedoc 12.5% 6          326,550 

Cote Mas Sauvignon Vermentino Sauvignon Blanc , 
Vermentino

2020 Languedoc 13% 6          361,200 

Cote Mas Rose Aurore 2021 Languedoc 12.5% 6          361,200 

Jean Claude Mas Viognier Le Pioch Viognier X Pay d'Oc 13,5% 6          367,500 

Jean Claude Mas Chardonnay Les Coteau Chardonnay 2020 Pay d'Oc 13.5% 6          367,500 

Cote Mas Frisante Blans De Blans 
Piquepoul Chardonnay

Chardonnay 2020 Languedoc 11.5% 6          504,000 

Arrogant Frog Varieties 
Sauvignon Blanc I Chardonnay

Sauvignon Blanc I 
Chardonnay

2021 Languedoc
12%/13.5

%
12          529,200 

Jean Claude Mas Chardonnay Reserve Les 
Gres

Chardonnay 2021 Pay d'Oc 13.5% 6 567,000

Cote Mas Languedoc Blanc Grenache, Marsanne, 
Vermentino, Viognier

X Languedoc 13.5% 6          638,400 

Red

ALSACE

Chateau Paul Mas
Rượu vang Paul Mas là kết quả của sự hài hòa cộng sinh giữa một khu vực đặc biệt để sản xuất rượu vang, niềm đam mê vườn 
nho, sự tôn trọng nho trong quá trình lên men cũng như kiến   thức pha trộn và ủ rượu tuyệt vời: phong cách Paul Mas. Truyền 

thuyết về Vinus, Diệc, bắt đầu trên Bờ sông Hérault, dưới chân Château Paul Mas ở Pézenas. Languedoc Grands Crus và Grands 
vins, từ các vườn nho của chúng tôi ở Pézenas hoặc Montagnac, tại Nicole Estate, tạo nên dòng sản phẩm này, bao gồm nhiều 

loại rượu vang có đặc tính riêng biệt.
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Claude Val Rouge Syrah , Grenache , 
Merlot , Carignan

2020 Languedoc 13.5%          309,000 

Arrogant Frog Tutti Frutti Rouge

Grenache, Merlot, 
Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Murvedre, 
Cabernet Franc

X Languedoc 13.5% 6          326,550 

Cote Mas Syrah Grenache Syrah, Grenache 2020 Languedoc 13.5% 6          361,200 

Jean Claude Mas Cabernet Sauvignon Les 
Soubergues

Cabernet Sauvignon 2020 Pay d'Oc 14% 6          367,500 

Arrogant Frog Varieties Cabernet 
Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2020 Languedoc 13.5% 12          529,200 

Jean Claude Mas Cabernet Sauvignon 
Reserve Terres Rouge

Cabernet Sauvignon X Pay d'Oc 14% 6          567,000 

Jean Claude Mas Syrah Viognier Reserve 
Les Schistes

Syrah Viognier 2020 Pay d'Oc 13.5% 6          567,000 

Cote Mas Languedoc Rouge Grenache, Syrah, 
Carignan, Mourvèdre

X Languedoc 13.5% 6          638,400 

Arrogant Frog Grande Reserve Pezenas  Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2020 Languedoc 14.5% 6          764,400 

Vinus Grande Reserve Syrah Languedoc 14% 6          837,900 

Cote Mas Pezenas Carignan, Cinsault, 
Grenache, Syrah

2020 Languedoc
14.5 %

6          799,050 

Astelia Pezenas Syrah, Grenache, 
Mourvedre

2017 Languedoc 14% 6      1,011,150 

Chateau Paul Mas Clos de Savignac - Gres 
de Montpellier

Syrah, Mourvedre, 
Grenache

2020 Languedoc 14.5% 6      1,271,550 

Pierre Plantée Syrah,Grenache Languedoc 14.5% 6      1,428,000 

Chateau Paul Mas Clos Moulinas Pezenas Mourvèdre, Grenache 
Noir, Syrah

X Languedoc 14% 6      1,555,400 

Red

Chateau Belles Eaux Languedoc Les 
Coteaux

Mourvèdre, Syrah, 
Grenache

2021
Languedoc-
Penezac

14.5% 6          573,000 

LANGUEDOC
Chateau Belles Eaux

Chateau Belles Eaux là một nhà sản xuất rượu vang nằm ở Languedoc miền nam nước Pháp. Nó nằm giáp biển Địa Trung Hải 
giữa dãy núi Pyrenees và Thung lũng Rhône. Khu vực trồng nho của gia đình đặc biệt may mắn với sự đa dạng và phong phú của 

các loại đất. Tạo ra các loại rượu vang mạnh mẽ, có cấu trúc tốt và phong phú về trái cây và hương thơm phức tạp. Với vị trí 
đứng thứ 3 trong ngành sản xuất rượu vang tốt nhất, chiếm lĩnh thị trường lớn lên tới 40% tổng sản lượng trong năm của Pháp.
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Chateau Belles Eaux Languedoc Pezenas 
Vieilles Vignes

Syrah, Grenache 2019
Languedoc-
Penezac

14.5% 6      1,145,000 

Chateau Belles Eaux Languedoc Pezenas 
Carmin

Syrah, Grenache 2020
Languedoc-
Penezac

16% 6      1,586,000 

Red

Feu De Dieu Vignoble Vellas Languedoc Syrah, Grenache 2021 Languedoc 14.5% 6 1,769,000

Gold Wine Syrah, Grenache, 
Mourvèdre

2018 Languedoc 14.5% 6 2,846,000

Red

Terrasses Du Larzac Montcalmes Syrah, Grenache, 
Mourvedre

2019
Terrasses du 
Larzac

14,5% 6      2,750,000 

Red

Chateau de Pibarnon - Bandol Mourvedre 2009 Bandol 14% 6      6,094,000 

Chateau de Pibarnon - Bandol Mourvedre 2020 Bandol 14,5% 6      4,092,000 

White

Patriarche Bourgogne Chardonnay Chardonnay 2020 12.5% 6      1,012,000 

FRANCE

BOURGOGNE
Patriarche

Patriarche là một nhà sản xuất vang Pháp có lịch sử hơn 230 năm, nổi tiếng với những loại vang cao cấp và phong cách. 
Patriarche được thành lập vào năm 1780 bởi Jean-Baptiste Patriarche, một người yêu thích vang và có tầm nhìn xa. Với sự đam 
mê và sự đổi mới liên tục, Patriarche đã trở thành một thương hiệu vang Pháp uy tín và đa dạng, có mặt ở hơn 80 quốc gia trên 

thế giới. Patriarche sở hữu hơn 120 ha vườn nho ở Bourgogne, bao gồm cả những vườn nho Grand Cru và Premier Cru. 
Patriarche cũng là một trong những nhà sản xuất Crémant de Bourgogne hàng đầu, với các loại vang sủi tăm thanh lịch và tinh 

tế. 

Vignobles Vellas
Vignobles Vellas, một câu chuyện gia đình bắt đầu từ năm 1929, cách đây 4 thế hệ, ở trung tâm Languedoc, miền Nam nước 

Pháp. Khẩu hiệu của chúng tôi là phấn đấu vì sự xuất sắc, tính xác thực và sự đổi mới. Tạo ra những loại rượu vang đặc biệt giúp 
giải phóng những cảm xúc thực sự, mang đến hương vị độc đáo qua mỗi loại rượu vang của chúng tôi. 

DOMAINE DE MONTCALMES
Được thành lập vào năm 1998 bởi Frederic Pourtalie và gia đình. Nằm ở Terrasses du Larzac, một tiểu vùng của Languedoc Có 
khoảng 22 hecta trồng nho, với sự phân bổ trên nhiều vùng đất và khí hậu khác nhau. Domaine de Montcalmes đã khẳng định 

được vị thế của mình như là một nhà sản xuất rượu vang hàng đầu ở khu vực Languedoc.

PROVENCE
CHATEAU DE PIBARNON - VIN DE BANDOL

Được thành lập vào đầu những năm 1970 bởi Eric de Saint- Victor. Gia đình Saint- Victor đã cải tạo và phát vườn nho thành một 
trong những điền trang nổi tiếng nhất của vùng BANDOL- PROVENCE. Vườn nho của Chateau de Pibarnon nằm trên những đồi 
núi với đất đá vôi, tạo điều kiện lý tưởng cho giống nho Mourvedre phát triển. Địa hình cao và khí hậu Địa Trung hải cũng góp 

phần tạo ra những chai vang chất lượng cao. Chateau de Pibarnon được công nhận rộng rãi và đạt được nhiều giải thưởng quốc 
tế, được đánh giá cao bởi các nhà phê bình rượu vang uy tín. . Chateau Pibarnon không chỉ là một điền trang rượu vang nổi 

tiếng mà còn là biểu tượng của chất lượng và truyền thống rượu vang của vùng Bandol.
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Patriarche Chablis Chardonnay 2018 Chablis
12.5%

6      1,359,000 

Patriarche Saint-Véran Chardonnay 2017 Saint-Véran 13% 6      1,735,000 

Patriarche Meursault Chardonnay 2018 Meursault
13.5%

6      3,144,000 

Red

Patriarche Beaujolais Villages Gamay 2018
Beaujolais 
Village

13% 6      1,112,000 

Patriarche Moulin-à-Vent Gamay 2016
Beaujolais 
Cru

12.5% 6      1,205,000 

Patriarche Givry Pinot Noir X Givry 
13.5%

6      1,712,000 

Patriarche Mercurey Pinot Noir 2014 Mercurey 
13%

6      2,285,000 

Patriarche Nuits-Saint-Georges Premier 
Cru "Les Cailles"

Pinot Noir X
Nuits-Saint-
Georges

14% 6      3,632,000 

Patriarche Gevrey-Chambertin Pinot Noir 2015
Gevrey-
Chambertin

13% 6      3,769,000 

Patriarche Gevrey-Chambertin Premier 
Cru "Les Corbeaux"

Pinot Noir X
Gevrey-
Chambertin

13.5% 6      4,279,000 

Patriarche Nuits-Saint-Georges Premier 
Cru "Les Vaucrains"

Pinot Noir X
Nuits-Saint-
Georges

13.5% 6      4,279,000 

Patriarche Charmes-Chambertin Grand 
Cru 

 Pinot Noir 2013
Gevrey-
Chambertin

13%
6      7,672,000 

Patriarche Clos Vougeot Grand Cru Pinot Noir X Vougeot 13.5% 6      8,849,000 

Patriarche Échezeaux Grand Cru Pinot Noir X
Vosne-
Romanée 13.5%

6      9,271,000 

Patriarche Clos De La Roche Grand Cru Pinot Noir X
Morey Saint-
Denis 13.5%

6    11,761,000 

Patriarche Bonnes-Mares Grand Cru Pinot Noir X
Morey Saint-
Denis 13.5%

6    12,896,000 

Patriarche Chapelle-Chambertin Grand 
Cru

Pinot Noir 2014
Gevrey-
Chambertin 13.5%

6    13,524,000 

Patriarche Griottes-Chambertin Grand 
Cru

Pinot Noir X
Gevrey-
Chambertin 13.5%

6    16,784,000 

Patriarche Chambertin Clos-De-Beze 
Grand Cru

Pinot Noir X
Gevrey-
Chambertin 13.5%

6    17,340,000 
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White

Moillard Bourgogne Chardonnay Chardonnay 2020 Bourgogne 12.5% 6          968,000 

Moillard Bourgogne Chardonnay Eleve En 
Futs

Chardonnay 2021 Bourgogne 12.5% 6      1,091,000 

Moillard Pouilly-Fuissé 2017 Chardonnay 2017
Pouilly-
Fuisse

13,5% 6      1,276,000 

Moillard Chablis Premier Cru 2018 Chardonnay 2018 Chablis 13,5% 6      1,430,000 

Moillard Corton-Charlemagne Grand Cru 
2016

Chardonnay 2016 Aloxe-Corton 13% 6      6,820,000 

Red

Moillard Bourgogne Pinot Noir Pinot Noir 2020 Bourgogne 13% 6          968,000 

Moillard Bourgogne Pinot Noir Eleve En 
Futs

Pinot Noir 2020 Bourgogne 13% 6      1,091,000 

White

Meursault 1er Cru "Charmes" - Cuvée 
Bahezre de Lanlay 2019

2019 Mersault 6    14,145,000 

Red

Hospices de Beaune Pommard 1er Cru - 
Cuvée Dames de la Charité 2016

Pinot Noir 2016 Pommard 13% 6      7,705,000 

Pommard - Cuvée Raymond Cyrot 2020 2020 Pommard 6      8,740,000 

Hospices de Beaune Volnay 1er Cru - 
Cuvée Général Muteau 2016

Pinot Noir 2016 Volnay 14,5% 6      7,705,000 

Hospices de Beaune Volnay 1er Cru - 
Cuvée Général Muteau 2020

Pinot Noir 2020 Volnay 6    10,810,000 

Corton Grand Cru - Cuvée Charlotte 
Dumay 2017

2017 Aloxe-Corton 13,5% 6    10,488,000 

Beaune 1er Cru - Cuvée Deslandes 2021 2021 Beaune 6    11,454,000 

Moillard
Nhà sản xuất vang Moillard nằm tại Nuits-Saint-Georges, một thị trấn nằm ở Côte d’Or, phía nam của Dijon. Đây là nơi được coi 

là nôi của Pinot Noir – loại nho đỏ được sử dụng để làm vang đỏ cao cấp nhất của Bourgogne. Nhà sản xuất này mới thực sự 
phát triển vào năm 1850, khi Symphorien Moillard mua những chai rượu đầu tiên để đáp ứng một đơn hàng quá lớn cho 

Domaine của mình, từ đó bắt đầu hoạt động kinh doanh rượu vang. Hiện nay, Moillard là một trong năm nhà sản xuất rượu 
vang hàng đầu ở Burgundy.

Hospices de Beaune
Năm 1457, Jean Guillotte le Verrier thực hiện lần quyên góp cây nho đầu tiên cho khách sạn Hôtel-Dieu do Nicolas Rolin xây dựng 

ở Beaune vào năm 1443. Phong tục này tiếp tục qua nhiều thế kỷ và tồn tại cho đến ngày nay. Tặng cây nho cho Viện chăm sóc 
cuối đời là một cách để bệnh nhân hoặc gia đình họ cảm ơn tổ chức, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của tổ chức và đồng thời để 
chính họ đi vào lịch sử! Rượu vang của Hospices de Beaune (gọi tắt là cuvées) thường mang tên gia đình đã hiến tặng những 

mảnh đất trồng nho mà nho được dùng làm rượu.
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White

Jean-Claude Boisset Marsannay 2018 Chardonnay 2018 Marsannay 13.5% 6      1,928,000 

Red

Jean-Claude Boisset Côte de Nuits-
Villages "Au Clou" 2017

Pinot Noir 2017
Côte de 
Nuits

13.5% 6      1,756,000 

Jean-Claude Boisset Nuits-Saint-Georges 
Premier Cru "Aux Chaignots" 2017   

Pinot Noir 2017
Nuits-Saint-
Georges

13.5% 6      4,158,000 

Jean-Claude Boisset Savigny-Lès-Beaune 
Premier  Cru "Les Peuillets" 2015

Pinot Noir 2015
Savigny-Lès-
Beaune

13.5% 6      3,498,000 

Jean-Claude Boisset Vosne-Romanée 
2020

Pinot Noir 2020
Vosne-
Romanée

13.5% 6      5,060,000 

Jean-Claude Boisset Chambertin Grand 
Cru 2017

Pinot Noir 2017
Gevrey-
Chambertin

13.5% 6    16,830,000 

White

GLOIRE DE CHABLIS Chablis Chardonnay 2022 Chablis 6      1,298,000 

Chablis 1er Cru Vaillons Chardonnay 2022 Chablis 13% 6      2,497,000 

Chablis Grand Cru Blanchot Chardonnay 2020 Chablis 13% 6      3,916,000 

Chablis Grand Cru Les Clos Chardonnay 2022 Chablis 6      3,916,000 

White

Rully Premier Cru Clos de La Bressande 
Monopole blanc

Chardonnay 2022 Rully 13% 6      2,322,000 

Jean-Claude Boisset
Câu chuyện về Ngôi nhà của chúng tôi bắt đầu vào năm 1961, khi Claudine và Jean-Claude Boisset gặp nhau ở Gevrey-

Chambertin. Nhà máy rượu được khánh thành gần như đúng 300 năm sau khi tòa nhà đầu tiên của Les Ursulines được xây dựng 
vào năm 1717. Nó vừa là một kỳ công kiến     trúc với mái vòm được trồng cây cối, một phần nằm trên những hầm rượu cổ kính, 
vừa là một tượng đài phục vụ rượu vang của chúng tôi. Đối với gia đình Boisset, tất cả đều xoay quanh cội nguồn: Từ cây nho 

cho đến sự gắn bó sâu sắc của gia đình với khu vực.

J. MOREAU & FILS
Bắt đầu từ năm 1814, Maison J. Moreau et Fils, tọa lạc tại  vùng trung tâm của Chablis, đã xây dựng được danh tiếng của mình 

bằng sự tôn trọng và am tường về vùng vang. Tài sản của gia đình dựa phần nhiều vào bí quyết làm vang. Nghệ nhân vang, 
giống với người thợ kim hoàn chế tác viên kim cương, sẽ phải kết hợp sự hiểu biết về địa chất và canh tác nho, gây giống một 
cách cẩn thận  và tỉ mỉ để gìn giữ được mùi hương tinh tế của Chardonnay. Điểm độc đáo của J. Moreau & Fils: vang nhiều vị 

khoáng, khói, vị đậm và kết cấu tốt, mang đậm chất đất đá vôi Kimmeridgian 

ANTONIN RODET (CHATEAU DE RULY)
Antonin Rodet được thành lập tại Mercurey từ năm 1875. Nhà Rodet từ cha tới con, qua nhiều thế hệ không chỉ là người tiên 
phong mà còn có tầm nhìn xa trông rộng và họ cũng là những người  gìn giữ nhiệt thành nhất chất lượng vang của phía Nam 
Burgundy. Gia đình vận hành một đồn điền rộng 80 ha và là nhà sản xuất và phân phối độc quyền của Lâu đài Mercey và Rully 

với các ruộng nho Monopole thuộc phân hạng Premier Cru La Bressande. Gia đình có một dải sản phẩm rộng từ những vùng thổ 
nhưỡng vang tốt nhất. Vang có hương vị cao quý, thể hiện đầy đủ giá trị của vang được làm theo phương thức truyền thống, 

phản chiếu nguyên bản thuần khiết của nó
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White

Heritage Du Conseiller Chardonnay Chardonnay 2023 Bougogne 6          683,000 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Chardonnay 2022
Chassagne-
Montrachet

12,5% 6      5,830,000 

Corton- Charlemagne Grand Cru Chardonnay 2022 Aloxe-Corton 13% 6    16,280,000 

Red

Heritage Du Conseiller Pinot Noir Pinot Noir 2022 Bougogne 6          683,000 

PAVILLON BOUCHARD Grande Réserve 
(Côte de Beaune-Villages)

Pinot Noir 2022
Cote de 
Beaune

6      1,760,000 

Côte de Nuits-Villages Pinot Noir 2022
Cote de 
Nuits

6      1,824,000 

Savigny-lès-Beaune 1er Cru 'Les 
Marconnets'

Pinot Noir 2016
Savigny-lès-
Beaune 

13% 6      2,618,000 

Fixin 1er Cru 'Clos du Chapitre' Pinot Noir 2016 Fixin 13% 6      2,695,000 

Vougeot Pinot Noir 2020 Vougeot 12,5% 6      4,158,000 

Vougeot 1er Cru 'Les Cras' Pinot Noir 2019 Vougeot 13,5% 6      7,227,000 

Red

Mommessin Morgon Grand Cras Red 
Wine

Gamay 2022 Beaujolais 6      1,045,000 

Red

BOUCHARD AINE ET FILS
Đây là nơi sản xuất vang của khu vực Beaune, thủ phủ vang của vùng Burgundy, nơi tọa lạc của khách sạn Conseiller du Roy. Lâu 
đài là nơi lưu giữ những thùng vang của nhà Bouchard, dòng họ có truyền thống làm vang hảo hạng của "Grands Vins" từ năm 

1750   Dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia lão luyện, theo tinh thần thanh lịch và truyền thống từ Thời kì Khai Sáng
Giống như một người chỉ huy dàn nhạc, Bouchard “soạn” ra dải sản phẩm của mình từ việc lựa nho cho tới lên men và để rồi làm 

toát lên phẩm chất quý giá và tinh tế của vùng Burgundy hay những nơi khác

MOMMESSIN
Nhà sản xuất danh tiếng ở Brouilly – Beaujolais từ 1865.Nhờ vào chất lượng cao và sự tinh tế trong từng chai rượu mà 

Mommenssin đã xây dựng được danh tiếng vững chắc. Với sự góp mặt của Les Grandes Mises, Maison Mommessin đã nhận 
được danh hiệu vang haute couture cuvees (vang “thiết kế” và sản xuất thủ công như một tác phẩm thời trang haute couture 

Paris) sau khi vượt qua rất nhiều các nhà sản xuất hảo hạng khác của Beaujolais Crus và Burgundy về hương vị của nho Gamay. 
Các vùng đồi Grand Granite chính là nền tảng  tiềm năng của vùng đất đá hoa cương Beaujolaise, nơi mà nho Gamay và Syrah 

sinh trưởng tốt nhất.

DOMAINE BRUNO CLAIR
Lịch sử gia đình của ông khá phức tạp, như trường hợp thường xảy ra ở các cơ sở sản xuất rượu vang ở Burgundy. Gia đình bắt 
đầu làm rượu vang vào đầu thế kỷ 19 và Bruno đại diện cho thế hệ thứ sáu của những người trồngnho làm rượu. Việc lựa chọn 
cẩn thận các giống cây trồng đã là một phần truyền thống của khu đất qua nhiều thế hệ; Bernard Clair (cha của Bruno) rất đam 
mê việc lựa chọn giống phù hợp có thể cho sản lượng nhỏ nhưng rất cần thiết để sản xuất rượu vang hảo hạng. Từ đó đưa tên 

tuổi nhà làm rượu Bruno Clair luôn nằm trong top đầu của các nhà làm rượu vùng Bourgogne.
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Marsannay Les Grasses Têtes Pinot Noir 2022 Marsannay 13% 6      3,795,000 

Chambolle- Musigny "Les Veroilles" Pinot Noir 2022
Chambolle- 
Musigny

13% 6      6,820,000 

White

Bourgogne Pinot Blanc Pinot Blanc 2022
Nuits-Saint-
Georges

6      2,420,000 

Red

Nuits-Saint-Georges Cuvée Louise - 
Maison Henri Gouges

Pinot Noir
2020
2022

Nuits-Saint-
Georges

13,5% 6      3,586,000 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des 
Porrets St-Georges

Pinot Noir 2016
Nuits-Saint-
Georges

13% 6      5,995,000 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Saint-
Georges" - Hospices de Nuits / Maison  
Henri Gouges

Pinot Noir 2020
Nuits-Saint-
Georges

14,5% 6    15,037,000 

Red

 Chorey les Beaune - 'Les Champs Longs' Pinot Noir 2019 Aloxe-Corton 14% 6      3,498,000 

Aloxe Corton 1er cru - 'Les Valozieres' Pinot Noir 2018 Aloxe-Corton 14% 6      6,578,000 

Corton Grand Cru - 'Clos des Meix'  
Monopole

Pinot Noir 2018 Aloxe-Corton 13% 6    10,758,000 

White

Mersault Chardonnay
2021
2022

Mersault 13% 6      4,378,000 

Puligny- Montrachet Chardonnay 2020
Puligny- 
Montrachet

13% 6      5,786,000 

Năm thế hệ Senard
Năm 1857, Jules Senard, ông cố của chủ sở hữu hiện tại đã tạo ra vườn nho “Corton Clos Des Meix” ban đầu. Có diện tích 6 mẫu 

Anh, vườn nho đã trở thành “Monopole” (dưới sự kiểm soát độc quyền) kể từ đó. Trong những năm qua, việc mua lại các tên 
hiệu uy tín như Corton Clos Du Roi, Corton Bressandes và Corton Paulands đã nâng cao uy tín và danh tiếng cao của Comte 

Senard Estate. Sự lựa chọn này, được gia đình Senard suy nghĩ và thảo luận kỹ lưỡng, đã cho phép chúng họ đưa ra sự lựa chọn 
không thể so sánh được về những loại rượu vang ngon nhất, trải rộng trên 22 mẫu vườn nho đắc địa. Được ủ trong các hầm 

rượu của Điền trang được xây dựng vào Thế kỷ 14 bởi các tu sĩ dòng Benedictine từ Abbaye de Sainte Marguerite, rượu vang của 
nhà Senard được giới chuyên gia và những người yêu vang đánh giá có chất lượng tuyệt hảo đặc biệt ở những vườn nho tại 

vùng ALOXE CORTON 

DOMAINE VINCENT BOUZEREAU - MEURSAULT
Có trụ sở tại Meursault, trên Burgundian Côte de Beaune, tài sản có diện tích 10 ha, phân tán ở 8 ngôi làng: Auxey-Duresses, 

Monthelie, Pommard, Puligny- Montrachet, Mersault, Volnay và Beaune. Khi muốn thưởng thức những chai vang trắng tuyệt vời 
của vùng Mersault, Puligny- Montrachet hay những chai vang đỏ vùng Volnay giới mộ điệu thường tìm đến những chai vang của 

nhà Vincent Bouzereau. Phong cách rượu vang của Vincent Bouzereau được đánh giá rất cao bởi sự tinh tế, cân bằng, nó phản 
ảnh rõ rệt đặc điểm của " terroir"- sự kết hợp giữ đất đai, khí hậu và phương pháp canh tác đặc trưng.

DOMAINE HENRI GOUGES
Domaine Henri Gouges là một trong những nhà sản xuất nổi tiếng và uy tín tại vùng Burgundy, Pháp. Được thành lập vào thập 
niên 20 của thế kỷ trước , Henri Gouges được biết điến như là nhà sản xuất rượu vang suất sắc nhất của tiểu vùng Nuits-Saint- 

Georges. Các chai rượu vang của Domaine Henri Gouges thường được đánh giá rất cao bởi giới chuyên môn và người yêu rượu 
vang. Họ có những chai rượu suất sắc làm từ các vườn nho " Premier Cru tại Nuits- Saints-Georges như Les Saint-Georges, Les 

Pruliers, Les Vaucrains...

DOMAINE COMTE SENARD



Hình ảnh sản phẩm
(Image)

Tên sản phẩm
(Products Name)

Loại nho
(Grape Varieties)

Năm
(Vintage) 

Vùng
(Appellation)

Độ cồn 
(Alc.)

SL 
chai/th

ùng

 Giá niêm yết 
(Price) 

Red

Volnay 1er Cru "Les Santenots" Pinot Noir 2020 Volnay 13,5% 6      5,786,000 

White

Domaine de Montille - Clos du Château- 
Chardonnay

Chardonnay 2021 Bourgogne 6      2,959,000 

Domaine de Montille, Puligny-
Montrachet

2022
Puligny- 
Montrachet

6      5,280,000 

Domaine de Montille, Puligny-
Montrachet Premier Cru, Le Cailleret

2022
Puligny- 
Montrachet

6    12,320,000 

Red

Domaine de Montille - Pinot Noir Pinot Noir 2022 Bourgogne 6      2,959,000 

Champagne Duval - Leroy Brut Reserve Pinot Noir, Pinot 
Meunier, Chardonnay

N/A
Côte des 
Blancs

12.5% 6      2,077,000 

Champagne Duval - Leroy Extra Brut 
Prestige 1er Cru 

Chardonnay N/A
Côte des 
Blancs

12.5% 6      2,729,000 

Champagne Duval-Leroy Fleur De 
Champagne Brut 1er Cru 

Chardonnay, Pinot 
Noir

N/A
Côte des 
Blancs

12.0% 6      2,729,000 

Champagne Duval - Leroy Rose Prestige 
1er Cru 

Chardonnay, Pinot 
Noir

N/A
Côte des 
Blancs

12.5% 6      3,019,000 

Champagne Duval - Leroy Blanc De 
Blancs Brut Grand Cru

Chardonnay N/A
Côte des 
Blancs

12.5% 6      3,563,000 

Champagne Duval - Leroy Blanc De 
Blancs Premier Cru Brut 2008

Chardonnay N/A
Côte des 
Blancs

12.5% 6      3,563,000 

Champagne Duval - Leroy Petit Meslier 
Extra Brut 2008

Petit Meslier 2008
Côte des 
Blancs

12.5% 6      4,370,000 

Champagne Duval - Leroy Femme Brut 
Grand Cru 

Chardonnay, Pinot 
Noir

N/A
Côte des 
Blancs

12.5% 6      6,095,000 

CHAMPAGNE
Champagne Duval - Leroy

Duval-Leroy là nhà sản xuất Champagne được đặt tại Vertus , một ngôi làng ở vùng Côte des Blancs của Champagne . Ngôi nhà 
được thành lập vào năm 1859, sản xuất cả rượu vintage và non-vintage cũng như dòng rượu vang hữu cơ. Nhà Duval-Leroy 

cũng được biết đến với vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy mô hình phát triển trồng nho bền vững. Dòng rượu Duval-Leroy 
Brut Premier Cru, Femme de champagne, loại rượu vintage danh tiếng chỉ được sản xuất vào những năm đặc biệt, là hai loại 

sâm panh hàng đầu của Duval-Leroy.

DOMAINE DE MONTILLE (BIODYNAMIC)
Domaine de Montille không chỉ là một trong những miền lớn nhất ở Burgundy mà còn là một trong những miền lớn nhất ở Pháp. 
Với di sản gia đình có thể bắt nguồn từ thế kỷ 17 và di sản sản xuất rượu vang bắt nguồn từ Burgundy từ năm 1750, de Montilles 

đã trở thành đồng nghĩa với quê hương Volnay của họ. Qua nhiều thế kỷ, miền này đã chứng kiến   nhiều bữa Ɵệc và nạn đói. 
Trong khi tài sản ban đầu có 12 ha trồng nho dọc theo Côte d'Or nổi tiếng, thì việc bán bớt các lô đất sau nhiều năm đã làm giảm 
tài sản của gia đình xuống chỉ còn 3 ha. Mãi cho đến khi Hubert de Montille tiếp quản vào năm 1947, khu bất động sản này mới 

bắt đầu con đường kéo dài hàng thập kỷ trở lại vinh quang. 
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Champagne Duval - Leroy Femme Rose 
De Saignee 2006

Pinot Noir 2006
Côte des 
Blancs

12.5% 6      7,694,000 

Champagne Duval - Leroy Femme Brut 
Nature 2002

Chardonnay, Pinot 
Noir

2002
Côte des 
Blancs

12.5% 6    13,340,000 

Canard - Duchene Brut (375 ml) N/A Champagne 12% 6      1,092,000 

Cuvée Léonie Brut Half Bottle (375 ml) X Champagne 12% 6      1,258,000 

Canard - Duchene Brut Chardonnay, Pinot 
Meunier, Pinot Noir

N/A Champagne 12% 6      2,037,000 

Canard - Duchene Demi - Sec Chardonnay, Pinot 
Noir, Pinot Meunier

N/A Champagne 12% 6      2,037,000 

Canard - Duchene Leonie Cuvee Brut 
Pinot Noir, 
Chardonnay, Pinot 
Meunier

N/A Champagne 12% 6      2,037,000 

Canard - Duchene Charles VII Brut
Pinot Noir, 
Chardonnay, Pinot 
Meunier

N/A Champagne 12% 6      2,134,000 

Canard - Duchene Rose N/A 12% 6      2,234,000 

Canard - Duchene Leonie Cuvee Rose Pinot Noir, Pinot 
Meunier, Chardonnay N/A Champagne 12% 6      2,234,000 

Canard - Duchene Charles VII Blanc De 
Blanc 

Chardonnay N/A Champagne 12% 6      2,521,000 

Canard - Duchene Charles VII Blanc De 
Noirs

Pinot Noir, Pinot 
Meunier

N/A Champagne 12% 6      2,521,000 

Canard - Duchene Charles VII Rose
Pinot Noir, 
Chardonnay, Pinot 
Meunier

N/A Champagne 12% 6      2,738,000 

Canard - Duchene Charles VII Smooth 
Rose

Chardonnay, Pinot 
Noir, Pinot Meunier N/A Champagne 12% 6      2,867,000 

Canard - Duchene Brut Millesime Vintage 
2012

Chardonnay, Pinot 
Noir, Pinot Meunier

2012 Champagne 12% 6      3,098,000 

Cuvée 'V' Nature Vintage 2012 2012 Champagne 12% 6      3,469,000 

Canard – Duchene được ra đời xuất phát từ một câu chuyện tình lãng mạn của Leonie Duchene and Victor Canard. Tên gọi của 
chai rượu được ghép từ chính tên 2 nhân vật đặc biệt này. Canard – Duchene là nhà sản xuất Champagne duy nhất hoạt động 

độc lập và duy trì đến ngày nay. Nép mình ở khu vực trung tâm của vùng Montagne de Reims, Canard – Duchene được xây dựng 
theo phong cách gần gũi với thiên nhiên và luôn trân trọng văn hóa mà họ đang tạo ra. Sự tươi mát và nồng độ phù hợp với 

những đặc tính của thổ nhưỡng và xây dựng một hình ảnh đầy quý phái cho loại rượu này.”

Champagne Canard - Duchene
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Charles VII Brut Magnum N/A Champagne 12% 6      4,904,000 

Canard - Duchene Brut N/A Champagne 12% 6      4,908,000 

Canard - Duchene Leonie Cuvee 
Brut (1,5L)

N/A Champagne 12% 6      4,908,000 

Charles VII Blanc de Noirs Magnum N/A Champagne 12% 6      5,794,000 

Cuvée 'V' Extra Brut Vintage 2010 
Magnum

2010 Champagne 12% 6      7,394,000 

Canard - Duchene Leonie Cuvee Brut  (3L) N/A Champagne 12% 6    10,478,000 

Canard - Duchene Leonie Cuvee Brut (6L) N/A Champagne 12% 6    18,142,000 

Champagne Lanson N/A Champagne 12.50% 6 1,780,000

Red

Mastrojanni DOC Sant' Antimo "Costa 
Colonne" (Sangiovese/ Ciliegiolo)

Sangiovese/ 
Ciliegiolo/ Cabernet 
Sauvignon

2020 Toscana 12          806,000 

Mastrojanni Rosso Di Montalcino Sangiovese 2021 Montalcino 6      1,159,000 

Mastrojanni San Pio Toscana 2018 Sangiovese 2018 Toscana 14.5% 6      1,344,000 

Mastrojanni IGT Rosso di Toscana 
"Ciliegiolo"

Sangiovese/ Ciliegiolo 2020 Toscana 6      1,760,000 

Mastrojanni Brunello di Montalcino Sangiovese 2016 Montalcino 14.5% 6      2,411,000 

Champagne Lanson
Được thành lập vào năm 1760, Maison Lanson là một trong những Nhà sản xuất Champagne lâu đời nhất. Chúng tôi tự hào đã 
duy trì truyền thống gia đình và tổ chức độc lập của mình, đồng thời luôn trung thành với các giá trị đã dẫn dắt chúng tôi trong 

hơn 260 năm qua. Maison Lanson luôn vượt qua biên giới để sản xuất rượu sâm panh được đánh giá cao trên toàn thế giới. 
Lanson có trụ sở vững chắc ở Pháp nhưng vẫn luôn nỗ lực vươn ra bốn phương của thế giới. Ngày nay, rượu sâm panh của 

chúng tôi được thưởng thức ở hơn 85 quốc gia.

ITALY

TUSCANY
Mastrojanni

Nhà máy rượu Mastrojanni được thành lập vào năm 1975. Khi Gabriele Mastroianni, một luật sư đến từ Rome mua lại các trang 
trại Loreto và San Pio ở Tuscany.Những loại rượu vang đầu tiên của Mastrojanni đã cho thấy một đặc tính tao nhã, thú vị. 

Gabriele Mastroianni nhanh chóng được công nhận là nhà sản xuất rượu vang chất lượng cao có tiềm năng lâu năm và có thể 
phát triển. Danh tiếng tiếp tục được duy trì bởi con trai ông Antonio, người tiếp quản công ty vào đầu những năm 90.



Hình ảnh sản phẩm
(Image)

Tên sản phẩm
(Products Name)

Loại nho
(Grape Varieties)

Năm
(Vintage) 

Vùng
(Appellation)

Độ cồn 
(Alc.)

SL 
chai/th

ùng

 Giá niêm yết 
(Price) 

Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna 
Loreto

Sangiovese X Montalcino 13.5% 3      3,176,000 

Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna 
Schiena

Sangiovese 2015 Montalcino 15% 3      4,680,000 

White

Tuarita Perlato Del Bosco Toscana 
Vermentino

Vermentino 2023 Toscana 13,5% 6      1,323,000 

Red

Tuarita Palazzetto Rosso Toscana Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon

2023 Toscana 14.0% 6      1,026,000 

Tuarita Tierre Toscana Merlot Merlot, Alicante 2022 Toscana 13.0% 6      1,268,000 

Tuarita Rosso Dei Notri Toscana Cabernet Sauvignon, 
Franc, Merlot, Syrah

2023 Toscana 14,5% 6      1,445,000 

Tuarita Perlato Del Bosco Toscana 
Sangiovese

Sangiovese 2022 Toscana 13,5% 6      2,172,000 

Red

Poggio Badiola Toscana IGT Sangiovese, Merlot 2022 Toscana 6          817,000 

SER LAPO Chianti Classico Riserva 
D.O.C.G.

Sangiovese, Merlot 2020 Toscana 6      1,564,000 

Mazzei FONTERUTOLI Chianti Classico 
D.O.C.G.

Sangiovese,
Malvasia Nera, 
Colorino

2022 Toscana 13,5% 6 1,455,300    

Mazzei Mix 36 Sangiovese X Toscana 14% 6      2,438,000 

Castello Fonterutoli Chianti Classico Gran 
selezione D.O.C.G

Sangiovese 2019 Toscana 6      2,703,000 

Castello di Querceto Romantic Syrah, Merlot, Petit 
Verdot

2011 Toscana 13.5% 6      5,578,000 

PIEMONTE
Gianni Gagliardo

Other

Tua Rita
Khu điền trang được thành lập vào năm 1984 bởi Rita Tua và chồng bà là Virgilio Bisti, bắt đầu với một lô đất rộng hai hecta tại 
Notri, phía nam thị trấn Suvereto, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Livorno của vùng Tuscany, trên bờ biển phía nam Bolgheri. Nhà máy 
rượu nằm ở độ cao chỉ 100 mét so với mực nước biển, trên đất sét, đất phù sa. Khu đất này đã phát triển để bao phủ 57 hecta 

vườn nho, được canh tác hữu cơ. Nhà máy rượu đã cho ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 1992 và nhanh chóng nhận được lời 
khen ngợi và sự tán dương từ những người đam mê rượu vang trên toàn thế giới vì những loại rượu vang đậm đà, có hương vị 

mạnh mẽ. Trong năm năm, loại rượu Merlot 100% của nhà máy đã đạt được vị thế như một loại rượu vang được tôn sùng, nhận 
được đánh giá cao từ các nhà phê bình và ấn phẩm rượu vang uy tín nhất thế giới. Robert Parker của Wine Advocate cho biết 
Redigaffi 1999 "gần như hoàn hảo như bất kỳ loại rượu vang nào có thể đạt được". Năm sau, ông đã cho Redigaffi 2000 điểm 

tuyệt đối 100.
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White

Gianni Gagliardo Roero Arneis DOCG Arneis 2022 Roero          920,000 

Gianni Gagliardo FALLEGRO Langhe DOC 
Favorita

Favorita 2023 Roero 12,5%          920,000 

Red

Gianni Gagliardo PAULIN Dolcetto d’Alba 
DOC 

Dolcetto 2022 Piedmonte
13.5 %

         920,000 

Gianni Gagliardo Dolcetto D'Alba Dolcetto X Alba
13.5 %

6          920,000 

Gianni Gagliardo Madama Barbera D'Alba Barbera X Alba 13.5% 6      1,075,000 

Gianni Gagliardo Langhe Rosso DOC 
Baccanera

Nebbiolo X Langhe 14% 3      1,083,000 

Gianni Gagliardo DABATIE’ Langhe DOC 
Nebbiolo

Nebbiolo 2021 Roero 14.0%      1,190,000 

Gianni Gagliardo Barolo Nebbiolo
2016/201

9
Barolo      

14.5 %
6      2,415,000 

Gianni Gagliardo Barolo Serre Nebbiolo X Barolo      
13.5 %

3      3,212,000 

Gianni Gagliardo Barolo Castelletto Serre Nebbiolo 2013 Barolo      
14 %

3      3,335,000 

Gianni Gagliardo BAROLO del comune di 
La Morra DOCG

Nebbiolo 2020 La Morra
14.5 %

6 
(wood)

     3,364,000 

Gianni Gagliardo Barolo Lazzarito Vigna 
Preve

Nebbiolo X Barolo      
13.5 %

3      4,738,000 

Gianni Gagliardo Barolo Preve Nebbiolo 2012 Barolo      
14.5 %

3      5,253,000 

Gianni Gagliardo BAROLO FOSSATI DOCG Nebbiolo 2020 Barolo      
6 

(wood)
     6,095,000 

Gianni Gagliardo Barolo  -  Vintage 2009 Nebbiolo 2009 Barolo           6,670,000 

Gianni Gagliardo Barolo - Vintage 2010 Nebbiolo 2010 Barolo           6,670,000 

Gianni Gagliardo Barolo - Vintage 2011 Nebbiolo 2011 Barolo           6,670,000 

3

Nhà máy rượu Gianni Gagliardo nổi tiếng được thành lập vào năm 1973. Khởi đầu của câu chuyện này được đặt ra vào năm 
1847. Khi gia đình Coll bắt đầu phát triển vườn nho ở khu vực Langhe, Piedmont. Thế hệ thứ tư của gia đình – Paolo Colla năm 
1960, bắt đầu đóng chai rượu của riêng mình tại làng La Morra. Năm 1973 con gái Marivanna của ông kết hôn với một chàng 

trai trẻ đầy nhiệt huyết Gianni Gallardo. Ngày nay, trang trại của công ty với những vườn nho Nebbiolo chiếm 11 mảnh đất giữa 
Langhe và Roero, nằm trên bờ sông Tanaro.
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Gianni Gagliardo Barolo Riserva Cannubi Nebbiolo 2004 Barolo      
14.5 %

1      8,235,000 

White

Gianni Gagliardo DERTHONA Colli 
Tortonesi Timorasso Doc

Timorasso 2022
Colli 
Tortonesi

     1,380,000 

Red

Gianni Gagliardo ROSINA Barbera d’Asti 
DOCG 2022

Barbera 2022
Agliano 
Terme

         661,000 

Gianni Gagliardo Barbera d’Asti DOCG 
Superiore 2022

Barbera 2022
Agliano 
Terme

         920,000 

Gianni Gagliardo FAVA’ Nizza DOCG 2021 Barbera 2021
Agliano 
Terme

     1,474,000 

Red

Santa Sofia Ripasso Valpolicella Doc 
Superiore

Rondinella, Molinara, 
Corvina

X
Valpolicella 
Ripasso

13.50% 3      1,079,000 

Santa Sofia Amarone della Valpolicella 
Classico (Vintage mới)

Corvinone, Corvina, 
Rondinella

2013

Amarone 
della 
Valpolicella 
Classico

15.5%
3      2,472,000 

Santa Sofia Amarone Classico Reserva Corvinone, Corvina, 
Rondinella

X

Amarone 
della 
Valpolicella 
Classico

15.5%
3      3,696,000 

White

Zenato San Benedetto Lugana Verdicchio di Lugana 2021 Lugana 13.5%          634,000 

Zenato Lugana Riserva Trebbiano 2018 Lugana 13.5%      1,530,000 

Red

Tenuta Garetto đã được Gia đình Gagliardo mua lại vào năm 2017. Đây là một địa điểm rất nổi tiếng và được công nhận đối với 
Barbera. Nó nằm ở Agliano Terme, tại trung tâm của tên gọi mới Nizza DOCG.

Khu điền trang có phần lớn những cây nho lâu đời được trồng từ năm 1935 đến năm 1950, cũng như những vườn nho gần đây 
hơn. Quá trình lên men diễn ra trong hầm rượu liền kề với các vườn nho.

VENETO
Santa Sofia

Rượu vang của trang trại Santa Sofia gắn bó chặt chẽ với lịch sử, văn hóa và lãnh thổ của khu vực. Trong suốt hơn hai trăm năm 
chắc chắn trở thành nhân chứng cho sự phát triển và hình thành của khu vực. Với rượu vang từ “Santa Sofia” có thể được cảm 

nhận một cách đơn giản trên lưỡi.Thế hệ này qua thế hệ khác, nhà máy rượu vang “Santa Sofia” đã cố gắng đạt được danh 
tiếng uy tín. Chỉ sản xuất rượu vang chất lượng cao.

Zenato
Được thành lập vào những năm 1960 bởi Sergio Zenato và vợ của ông ấy là Carla, nhà máy từ lâu đã đứng đầu về các loại rượu 
vang bản địa của Venice. Loại rượu vang đầu tiên thu hút sự quan tâm là Trebbiano di Lugana từ giống nho bản địa. Zenato đã 
xây dựng danh tiếng của mình từ đó. Zenato sở hữu mối liên kết chặt chẽ với sự phong phú của lịch sử và văn hóa địa phương. 
Những người làm rượu tại đây luôn có niềm đam mê dành cho vùng đất và sự cống hiến trong việc nghiên cứu, đổi mới và cải 

tiến chất lượng mạnh mẽ.

Tenuta Garetto
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Zenato Bardolino Veneto          669,000 

Zenato Bolgheri
Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, 
Merlot

2020 Veneto 14.5%      1,323,000 

Zenato Ripassa Valpolicella Superiore Corvina, Corvinone, 
Rondinella 2017 Valpolicella 14% 6      1,219,000 

Zenato Ripassa Valpolicella Superiore  
1,5L

Corvina, Corvinone, 
Rondinella 2017 Valpolicella 14% 6      2,530,000 

Zenato Cresasso Corvina Veronese Corvina, Corvinone, 
Rondinella 2015 Veneto 14% 6      2,346,000 

Zenato Cresasso Corvina Veronese 1,5L Corvina, Corvinone, 
Rondinella 2013 Veneto 15.5% 6      4,629,000 

Zenato Amarone Della Valpolicella 
Classico 

Corvina, Corvinone, 
Rondinella

2012 Valpolicella 16.5% 6      3,476,000 

Zenato Amarone Della Valpolicella 
Classico 1,5L

Corvina, Corvinone, 
Rondinella

2014 Valpolicella 16.5% 6      6,296,000 

Zenato Amarone Della Valpolicella 
Classico 3L 

Corvina, Corvinone, 
Rondinella

2013 Valpolicella 16.5% 6    11,690,000 

Zenato Amarone Della Valpolicella 
Classico 5L

Corvina, Corvinone, 
Rondinella

2012 Valpolicella 16.5% 6    18,058,000 

Zenato Amarone Della Valpolicella  
Riserva

Corvina, Corvinone, 
Rondinella

2012 Valpolicella 16.5% 6      6,152,000 

Zenato Amarone Della Valpolicella  
Riserva 1,5L

Corvina, Corvinone, 
Rondinella

2012 Valpolicella 16.5% 6    12,694,000 

Red

Cinque Stelle Romance Bevanda 
Aromatizzata A Base Di Vino

Blend N/A Puglia 10.5% 6          284,000 

Roseto Negroamaro Puglia Negroamaro 2021 Puglia 15% 6          609,000 

Vivello Negroamaro Negroamaro X Puglia 15% 6          625,000 

Magnus (Alc. 17%) Negraomaro, 
Primitivo

N/A 17% 6          672,000 

Uno Primitivo Di Manduria Primitivo 2021 Puglia 14.5% 6          704,000 

Anno Domini Vino Liquoroso Rosso 1919 Vino Rosso X 19% 6          851,000 

Uno Primitivo Di Manduria Riserva Primitivo 2019 Puglia
14%

6          893,000 

PUGLIA
Vùng rượu vang Puglia có diện tích 83.000 ha, khoảng 80% trong số đó được trồng các loại rượu vang đỏ. Nó có 4 khu DOCG và 
28 khu DOC riêng biệt. Puglia nổi tiếng với giống nho Primitivo. Cùng với Primitivo, Negroamaro cũng là một trong những giống 

nho phổ biến nhất. Hai giống nho này là duy nhất của vùng và được trồng chủ yếu ở khu vực phía Nam. Trong khi ở phía bắc, các 
giống nho phổ biến như Sangiovese và Montepulciano.

Pirovano - Collezione Beatrice
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White

Collezione Beatrice Pinot Grigio Delle 
Venezie White

Pinot Grigio Veneto 12% 6          415,000 

Collezione Beatrice Pinot Grigio Delle 
Venezie Rose

Pinot Grigio Veneto 12% 6          415,000 

Red

Pirovano Collezione Costantino Primitivo 
Di Manduria

Primitivo Puglia 14.5% 6          416,000 

Pirovano Collezione Costantino Salento 
Rosso Passito

Malvasia nera, 
Montepulciano, 
Negroamaro

Puglia 14.5% 6          397,000 

Pirovano Collezione Costantino Sicilia 
Nero D'Avola

Nero d'Avola Sicilia 14% 6          397,000 

Pirovano Collezione Costantino Puglia 
Primitivo

Primitivo Puglia 14% 6          416,000 

Collezione Beatrice Montepulciano 
D'Abruzzo

Montepulciano Abruzzo 13% 6          415,000 

Collezione Beatrice Puglia Primitivo Primitivo Puglia 14% 6          415,000 

Collezione Beatrice Salento Rosso 
Appassimento

Malvasia nera, 
Montepulciano, 
Negroamaro

Puglia 14,5% 6          415,000 

Collezione Beatrice Sicilia Nero D'Avola Nero d'Avola Sicilia 14% 6          415,000 

Red

Don Antò Primitivo 16.5% Vol. Primitivo Puglia 16,5% 6      1,003,000 

Don Antò Primitivo Premium Wine 17.5% 
Vol.

Primitivo Puglia 17,5% 6      1,381,000 

Don Antò Primitivo Limited Edition 18.0% 
Vol.

Primitivo Puglia 18,0% 6 1,592,000

Pirovano là một trong những nhà làm rượu nổi tiếng và lâu đời tại Ý, với lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 19. Được thành lập vào 
năm 1910 từ vùng Puglia, miền Nam nước Ý. Với sự tận tâm và niềm đam mê của nhà sáng lập, Pirovano từ một xưởng sản xuất 
nhỏ đã phát triển thành một thương hiệu nổi tiếng, không chỉ ở Ý mà còn vươn tầm quốc tế. Nhà làm rượu này đã xây dựng một 

danh tiếng vững chắc nhờ vào truyền thống sản xuất rượu chất lượng cao kết hợp với công nghệ hiện đại.

SICILY
Cantine Paolini

Campi Deantera - Don Antò
Campi Deantera là một nhà sản xuất rượu vang lâu đời tại Salento, vùng Puglia miền nam nước Ý. Thiên nhiên ưu ái cho nơi đây 

gió mát từ phương biển Adriatic cùng với địa hình gồm cát, đất sét và đá vôi, tạo điều kiện cho cây nho bén rễ và sinh trưởng 
tốt. Một trong những chai rượu xuất sắc của họ - rượu vang Don Anto Primitivo được sản xuất từ 100% giống nho Primitivo, nho 

được thu hoạch bằng tay từ những gốc nho trên 40 – 60 năm tuổi.
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White

Paolini Volare Pinot Grigio White Wine Pinot Grigio Sicily 12% 6          247,000 

Red

Paolini Volare Merlot Red Wine Merlot Sicily 13% 6          247,000 

Paolini Volare Nero D'Avola Red Wine Blend Sicily 13% 6          247,000 

White

Di Sipio Pecorino IGT Terre di Chieti Pecorino 2023 Abruzzo 13% 6          792,000 

Di Sipio Colline Teatine Bianco Blend 2022 Abruzzo 13% 6          877,800 

Di Sipio Miracolo Delle Rose Blend 2024 Abruzzo 12,5% 6          959,200 

Red

Di Sipio Montepulciano d'Abruzzo Doc Montepulciano 2021 Abruzzo 13,5% 6          792,000 

Di Sipio Colline Teatine Rosso - Trevvoci Blend 2023 Abruzzo 13,5% 6          877,800 

Di Sipio Montepulciano d'Abruzzo Doc 
Riserva 

Montepulciano 2019 Abruzzo 14,5% 6      1,166,000 

White

Cantine Paolini không chỉ là một nhà máy rượu; đó là một câu chuyện, một cuộc phiêu lưu của niềm đam mê, lịch sử và truyền 
thống được bộc lộ thông qua Tinh thần Địa Trung Hải của chúng tôi. Khám phá nơi huyền diệu tại trung tâm của Địa Trung Hải - 

vùng đất của chúng ta: Marsala. Tại đây, giữa những ngọn đồi Salemi và bờ biển Mazara del Vallo, chúng tôi sản xuất những 
loại rượu vang Sicily ngon nhất. Những vườn nho được trồng theo nguyên tắc hữu cơ và bền vững của chúng tôi đã thể hiện linh 

hồn của Sicily trong mỗi chai rượu.

CHIETI 
Di Sipio

Nicola Di Sipio, sinh năm 1953, sinh ra và lớn lên ở Ripa Teatina, tỉnh Chieti, gần khu đất ngày nay là nơi đặt trụ sở của nhà máy 
rượu cùng tên. Đam mê nghề trồng nho, vào đầu những năm 2000, ông đã mua khu đất nông nghiệp nơi cha ông làm công, trên 

những ngọn đồi lộng lẫy nhìn ra biển Adriatic rộng 70 ha và trồng nho ở đó để sản xuất rượu vang, hiện thực hóa ước mơ của 
ông và của cha mình. Nicola cũng giữ vinh dự cao nhất về thành tích lao động kể từ khi ông được Tổng thống Cộng hòa bổ 

nhiệm với chức danh Cavaliere del Lavoro vào ngày 2 tháng 6 năm 2017.

SPAIN

RIOJA ALTA
Bodegas Ramón Bilbao

Bodegas Ramón Bilbao được thành lập vào năm 1924 bởi Ramón Bilbao Murga, một trong những nhà sản xuất rượu vang tiên 
phong. Từ vị trí của nó ở ngoại ô Haro, Ramón Bilbao được coi là một trong những nhà máy rượu vang có truyền thống và uy tín 

nhất ở Rioja Alta. Vào những năm 1990, đây là một phần quan trọng trong quá trình đổi mới rượu vang Rioja. Từ năm 1999, 
Ramón Bilbao thuộc gia đình Restoy-Zamora. Bodegas Ramón Bilbao đã phát triển các khoản đầu tư đáng kể để hiện đại hóa 

quy trình sản xuất. Ngoài ra, nó còn đầu tư đáng kể vào các vườn nho. Công ty này có sức lan tỏa lớn tại thị trường Tây Ban Nha. 
Với niên vụ 2016, họ đã khai trương nhà máy rượu của riêng mình ở DO Rueda, nơi họ đã có 60 ha vườn nho.
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Ramon BILBAO RUEDA VERDEJO Verdejo 2023 DO Rueda 13% 6          582,000 

Mar De Frades Albarino Rias Baixas Albariño NA Galicia 12,5% 6          907,000 

Mar De Frades Albarino Brut Nature 
(Sparkling)

Albariño NA Galicia 12,5% 6      1,075,000 

Red

Ramon BILBAO CRIANZA Tempranillo 2020 Rioja 14% 6          672,000 

Ramon BILBAO RESERVA Tempranillo,
Graciano, Mazuelo

2018 Rioja 14% 6          997,000 

Ramon BILBAO GRAND RESERVA Tempranillo,
Graciano, Mazuelo

2015 Rioja 14% 6      1,501,000 

Ramon BILBAO MIRTO Tempranillo 2016 Rioja 14,5% 6      1,747,000 

Red

Condado de Haza Tempranillo 2013
Ribera 
del Duero

14% 6 918,000

EL Vinculo Crianza Tempranillo 2010 La Mancha 15% 1 1,033,000

Tinto Pesquera Crianza Tempranillo 2018
Ribera 
del Duero

14.5% 6 1,430,000

Tinto Pesquera Reserva Tempranillo 2016
Ribera 
del Duero

14% 6 1,848,000

Condado De Haza Reserva Especial Tempranillo X
Ribera 
del Duero

14,5% 6 2,144,000

Condado de Haza Alenza Tempranillo X
Ribera 
del Duero

13% 6 2,624,000

Tinto Pesquera Millenium Tempranillo X 14.5% 1 3,360,000

Tinto Pesquera Crianza 3L Tempranillo X 14.5% 1 8,480,000

Tinto Pesquera Crianza 5L Tempranillo X 14.5% 1 12,480,000

RIBERA DEL DUERO
Tinto Pesquera

Lịch sử của Familia Fernandez Rivera bắt đầu từ sự khéo léo của Alejandro Fernández và Esperanza Rivera, cũng như sự chăm chỉ 
và đoàn kết của một gia đình. Họ đã cùng nhau tạo ra một trong những loại rượu ngon nhất thế giới theo Robert Parker nhận 

định. Tập đoàn hiện có bốn nhà máy rượu, một khách sạn và một đội gồm hơn 120 người. Hiện nay, rượu vang và các sản phẩm 
của Familia Fernandez Rivera được bán tại hơn 70 quốc gia.

CHILE
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White

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Chardonnay 

Chardonnay 2022
Colchagua 
Valley

14% 6 662,000

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc 2021
Colchagua 
Valley

12.5% 6 662,000

Red

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Colchagua 
Valley

14% 6 662,000

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Grand Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Colchagua 
Valley

14.5% 6 916,000

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Gran Reserva Carmenere 

 Carmenere 2019
Colchagua 
Valley

14.5% 6 916,000

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Cromas Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Colchagua 
Valley

14% 6 916,000

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Cromas Cabernet Franc I 
Syrah Gran Reserva

Cabernet Franc / 
Syrah 2020

Colchagua 
Valley

14.5% 6 916,000

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
Los Vascos Le Dix 

Cabernet Sauvignon 2015
Colchagua 
Valley

15% 6 2,520,000

White

Genesis Sauvignon Blanc 2021
Maule 
Valley

12.5% 6          246,000 

G7 Clasico Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2018
Loncomilla 
Valley

13% 12 262,500

Kidia Classico Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2022
Loncomilla 
Valley

12.5% 12 262,500

Carta Vieja Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc X
Loncomilla 
Valley

13% 6 262,500

Kidia Reserva Sauvignon Blanc 2018
Loncomilla 
Valley

13% 6 341,250

Red

Genesis Cabernet Sauvignon 2021
Maule 
Valley

13% 6          246,000 

Los Vascos - Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 

Gia đình Del Pedregal gắn liền với ngành công nghiệp rượu vang từ năm 1825, khi Carlos Alberto del Pedregal đến Chile. Nhà 
máy của Vina Del Pedregal nằm tại thung lũng Loncomilla. Đây là nơi có khí hậu ấm áp thích hợp để trồng các giống nho nổi 
tiếng như Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,… Từ những giống nho chất lượng trên đã sản xuất ra những chai 

rượu vang nổi tiếng thơm ngon, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Viña Los Vascos là một nhà máy rượu vang Chile được sở hữu và điều hành bởi Domaines Barons de Rothschild (Lafite) danh 
tiếng từ năm 1988. Khu đất nằm ở Thung lũng Colchagua với điền trang rộng 640 ha (1581 mẫu Anh), một trong những vườn 
nho lớn nhất ở trung tâm Colchagua. Ở đây, đất có nguồn gốc núi lửa với phần đất sét lý tưởng cho nghề trồng nho. Nó nằm ở 

độ cao trung bình 425 feet (130 mét) trên mực nước biển và cách Thái Bình Dương 25 dặm (40 km).

Viña del Pedregal
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Fin Del Mundo Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2022 13% 6          236,000 

Antai Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2022
13%

12          236,000 

G7 Clasico Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2021
Loncomilla 
Valley

13.5% 12 262,500

Kidia Classico Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2021
Loncomilla 
Valley

13.5% 12 262,500

Carta Vieja Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2021
Loncomilla 
Valley

13.5% 6 262,500

Carta Vieja Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2017
Loncomilla 
Valley

13.5% 6 342,000

Aves Del Sur Reserva
Cabernet Sauvignon I Carmenere I Merlot 
I Syrah

Cab. Sauv. Carmenere 
Merlot Syrah

2018
Loncomilla 
Valley

14.5% 6 342,000

Kidia Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2017
Loncomilla 
Valley

13.5% 6 342,000

G7 Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2017
Loncomilla 
Valley

14.5% 6 342,000

68 Cabernet Sauvignon 1,5 L Cabernet Sauvignon 2022 13% 6          479,000 

Aves Del Sur Gran Reserva Cabernet 
Sauvignon

2019
Maule 
Valley

14% 6 520,000

Carta Vieja Gran Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Loncomilla 
Valley

14.5% 6 520,000

Kidia Gran Reserva Cabernet Sauvignon  Cabernet Sauvignon 2019
Loncomilla 
Valley

14.5% 6 520,000

G7 Gran Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2019
Loncomilla 
Valley

14.5% 6 520,000

White

Cantagua Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2022 12.5% 12 262,500

Castilla Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2022 12.5% 12 262,500

Viña Valle Frio
Kể từ giữa thế kỷ 20, Viña Valle Frío đã là một doanh nghiệp gia đình tập trung vào khách hàng của mình, dựa trên mối quan hệ 

lâu dài và hỗ trợ lâu dài, cung cấp rượu vang chất lượng cao, dịch vụ hiệu quả và tính linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhu cầu 
của các thành viên. Họ có các vườn nho ở vùng rượu vang lớn nhất của Chile là thung lũng Maule - là một trong những vùng có 

khí hậu và địa lý đa dạng nhất và thung lũng Curicó, với những vườn nho có tuổi đời hàng thế kỷ, cho đến ngày nay là một trong 
những vùng trồng nho phong phú và lớn ở Chile.
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Extremo Sur Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 12 262,500

Red

Extremo Sur Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 12 262,500

Alta Gamma Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2020 13% 12 262,500

Castilla Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2021 13% 12 262,500

San Clemente Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2018 14% 12 262,500

Cantagua Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2020 13.0% 12 262,500

Cantagua Carmenere Carmenere X 13% 12 262,500

Alta Gamma Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2019
Maule 
Valley

13.5% 6 346,500

Surire Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2018
Maule 
Valley

13.5% 6 346,500

San Clemente Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Maule 
Valley

13.5% 6 357,000

Cantagua Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2019
Maule 
Valley

13.5% 6 357,000

San Clemente Gran Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Maule 
Valley

14.5% 6 491,400

Castilla Gran Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2018
Maule 
Valley

14% 6 491,400

Alta Gamma Gran Reserva Assemblage X
Maule 
Valley

14.5% 6 491,400

Surire Gran Reserva Cabernet Sauvignon
(Có hộp gỗ)

Cabernet Sauvignon 2018
Maule 
Valley

14% 6          491,000 

Cantagua Gran Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2018
Maule 
Valley

14% 6          491,000 

White

Viña Ventisquero
Lấy cảm hứng từ niềm đam mê đất đai và tình yêu trồng trọt, Gonzalo Vial người Chile đã quyết định khởi động một dự án mới: 
một nhà máy rượu nhằm tôn vinh nguồn gốc của Chile trong quy trình và rượu vang. Năm 1998, những cây nho đầu tiên tại cơ 

sở Trinidad được trồng ở vùng ven biển Thung lũng Maipo, nơi xây dựng nhà máy rượu mới. Năm 1999, nhà máy rượu mới 
chính thức ra mắt, với cái tên tỏ lòng tôn kính đối với các dòng sông băng của chúng tôi ở Patagonia thuộc Chile: Ventisquero, 

trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sông băng.
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Ventisquero Classico Chardonnay Chardonnay 2022
13%

12          277,000 

Ventisquero Peninsula Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc X 12.5%          277,000 

Ventisquero Reserva Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2021
Casablanca 
Valley

12.5%/ 
13%

12          378,000 

Ventisquero Reserva Chardonnay Chardonnay 12          378,000 

Queulat Gran Reserva Chardonnay Chardonnay 2021 Leyda Valley
12.5%/13

%
6          605,000 

Queulat Gran Reserva Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 6          605,000 

Red

Ventisquero Classico Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2022
13%

12          277,000 

Ventisquero Peninsula Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2021 13%          277,000 

Ventisquero Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2018
Maipo 
Valley

13.5 
%/14 %

12          378,000 

Ventisquero Reserva Carmenere Carmenere 12          378,000 

Ventisquero Peninsula Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon X
Colchagua 
Valley 13 %

6          378,000 

Queulat Gran Reserva Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Maipo 
Valley

13.5%/13
.5%/ 14.5 

%
6          588,000 

Queulat Gran Reserva Carmenere Carmenere 6          588,000 

Queulat Gran Reserva Merlot Merlot 6          588,000 

Ventisquero Peninsula Limited Edition 
Carmenere

Carmenere 2018
Maipo 
Valley

14.5% 6          788,000 

Grey [Glacier] Single Block Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Maipo 
Valley

13.5%/14
.5%/14.5
%/13.5% 

6          861,000 

Ventisquero Obliqua Carmenere Carmenere X
Colchagua 
Valley

13.8% 6      4,180,000 

Vertice La Robleria Vineyard 
Carmenere,Syrah 1.5L

Carmenere Syrah 2013
Apalta 
Valley

14% 1      3,095,000 

Vertice  La Robleria Vineyard 
Carmenere,Syrah 3L

Carmenere Syrah X
Apalta 
Valley

14.5% 1      6,265,000 
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Vertice  La Robleria Vineyard Carmenere, 
Syrah ( 6chai/ thùng )

Carmenere Syrah 2019
Apalta 
Valley

14% 6      1,596,000 

Vertice  La Robleria Vineyard Carmenere, 
Syrah ( 1chai/ thùng )

Carmenere Syrah 2019
Apalta 
Valley

14% 1      1,746,000 

Pangea Syrah 1.5L Syrah X
Colchagua 
Valley

14.5% 1      3,386,000 

Pangea Syrah ( 1chai/ thùng ) Syrah 2016
Colchagua 
Valley

14.5% 1      2,090,000 

Pangea Syrah ( 6chai/ thùng ) Syrah 2016
Colchagua 
Valley

14.5% 6      2,035,000 

Pangea 3L Syrah X
Colchagua 
Valley

14.5% 1      6,813,000 

White

Undur Varietals Chardonnay Chardonnay X 12.5% 12          273,000 

Aliwen Reserva Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2021 13% 12          410,000 

Aliwen Reserva Chardonnay Chardonnay 12          410,000 

Sibaris Chardonnay Chardonnay
2020/202

1
Maipo 
Valley

13.5%/13
%

12          593,000 

Sibaris Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc
Maipo 
Valley

12          593,000 

Red

Undurraga Flor De Vina Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon
Colchagua 
Valley

13.5% 12          272,000 

Undur Varietal Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 13.5% 12          273,000 

Aliwen Reserva Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2021 13.5% 12          410,000 

Aliwen Reserva Carmenere Carmenere 12          410,000 

Undurraga Flor De Vina Grand Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2021
Colchagua 
Valley

13.5%          562,000 

Sibaris Carmenere Carmenere 2020
Colchagua 
Valley

14% 12          593,000 

Sibaris Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon
Colchagua 
Valley

12          593,000 

Viña Undurraga
Viña Undurraga được thành lập vào năm 1885 bởi Don Francisco Undurraga Vicuña , người gọi nó là Santa Ana, để vinh danh vợ 

ông là Ana Fernández Iñiguez.Là nhà sản xuất rượu vang và rượu vang sủi, có trụ sở chính tại Talagante , trong Thung lũng 
Maipo , cách Santiago de Chile 34 km. Đây là một trong những nhà máy rượu vang lâu đời nhất của Chile. Công ty có tổng cộng 
1.700 ha cây nho, phân bố ở các thung lũng Maipo, Colchagua, Cachapoal, Leyda và Maule. Rượu vang của Undurraga rất được 

ưa chuộng và đạt được nhiều thành tựu cũng như các giải thưởng danh giá trên thế giới.
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Sibaris Black Serries Syrah Carignan 
Grenache

Syrah Carignan 
Genache

Maule 
Valley

         593,000 

Undurraga Single Vineyards Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2019
Maule 
Valley

14% 6          817,000 

T.H Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon X
Maipo 
Valley

14% 6          925,000 

T.H Syrah Syrah
Maule 
Valley

6          925,000 

Undurraga TH 68 Manos Carmenere 
Cauquenes

Carmenere X
Central 
Valley

13.5% 6      1,021,000 

Undurraga TH 68 Manos Syrah 
Cauquenes 

Syrah 2018
Maule 
Valley

14.5% 6      1,021,000 

Founder's Collection Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2019
Colchagua 
Valley

14% 6      1,136,000 

Founder's Collection Carmenere Carmenere
Colchagua 
Valley

6      1,136,000 

Undurraga Red Field Blend 2018
Maule 
Valley

14% 6      1,285,000 

Vigno Old vines Dry-farmed Carignan Carignan 2016
Maule 
Valley

14.5% 6      1,446,000 

T.H Cabernet Sauvignon 1,5L Cabernet Sauvignon 2018
Maipo 
Valley

14% 1      1,951,000 

Altazor Cabernet Sauvignon 1.5L Cabernet Sauvignon 2014
Maipo 
Valley

14% 1      5,171,000 

Altazor Cabernet Sauvignon 3L Cabernet Sauvignon 2014
Maipo 
Valley

14% 1    10,206,000 

Altazor Cabernet Sauvignon ( 6Bts / Case) Cabernet Sauvignon 2013
Maipo 
Valley

14% 6      2,972,000 

Altazor Cabernet Sauvignon ( 1Btl / Case) Cabernet Sauvignon 2013
Maipo 
Valley

14% 1      3,220,000 

White

Colores Santos Sauvignon Blanc 
Chardonnay

Sauv. Blanc 
Chardonnay 2022

 Central 
Valley

13.5% 398,000

Red

Colores Santos Cabernet Sauvignon Syrah Sauv. Blanc 
Chardonnay

2021
 Central 
Valley

13.5% 398,000

Colores Santos Carmenere Syrah Sauv. Blanc 
Chardonnay

2021
 Central 
Valley

13.5% 398,000

Colores Santos không bao giờ phụ lòng mong mỏi của khách hàng dùng vang trên thế giới. Những chai rượu vang ra đời từ nhà 
làm rượu này luôn dành được tình cảm đặc biệt của khách hàng. Những gì tạo nên phong cách riêng của sản phẩm rượu vang 
trở thành điểm nhấn cơ bản để dẫn dắt khách hàng đi qua hết những cảm nhận trọn vẹn này cho đến những cảm nhận khác. 

Casas Patronales - Muelle Tortel

Colores Santos
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Red

Muelle Tortel Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2019 14.5% 6          263,000 

Muelle Tortel Reserva Syrah Syrah 2022 13.5% 6          347,000 

Muelle Tortel Gran Reserva Carmenere Carmenere 2021
Maule 
Valley

14% 6          528,000 

Muelle Tortel Gran Reserva De Familia 
Cabernet

Cabernet Sauvignon 2021
Maule 
Valley

13% 6          851,000 

White

Wente Vineyards Louis Mel Sauvignon 
Blanc

Sauvignon Blanc 2021
Central 
Coast

13.5% 6 579,000

Wente Vineyards Riverbank Riesling Riesling 2021
Central 
Coast

12% 6 579,000

Wente Vineyards Morning Fog 
Chardonnay

Chardonnay 2021
Central 
Coast

13.5% 6 706,000

Red

Wente Vineyards Sandstone Merlot Merlot 2019
Livermore 
Valley

13.5%. 6 666,000

Wente Vineyards Beyer Ranch Zinfandel Zinfandel 2020
Central 
Coast

14% 6 666,000

Wente Vineyards Southern Hills Cabernet 
Sauvignon 

Cabernet Sauvignon 2019
Livermore 
Valley

13.5%. 6 751,000

White

Gallo Family Vineyards Varietal 
Chardonnay

Chardonnay X 13% 12          395,000 

Câu chuyện của hãng Rượu Vang Casas Patronales bắt đầu vào năm 1990, khi 3 người bạn thân quyết định trồng những vườn 
nho đầu tiên của họ trên cánh đồng của gia đình. Sau đó, vào năm 2001, họ bắt đầu quá trình cải tạo và mở rộng một hầm rượu 

cũ, Họ sử dụng thiết bị công nghệ cao để sản xuất các loại rượu quý đại diện cho chất lượng của những vườn nho của họ. Vào 
tháng 1 năm 2003, Hãng rượu vang Casas Patronales bắt đầu thương mại hóa ở Chile và trên thế giới. Tọa lạc tại Thung lũng 

Maule – đặc biệt là ở khu vực San Clemente – họ thu nhận những sản phẩm loại nho tốt nhất được thu hoạch. 

AMERICAN

Wente Vineyards
Wente Vineyards là nhà máy rượu vang gia đình hoạt động liên tục, lâu đời nhất tại Mỹ, được thành lập vào năm 1883. Pha trộn 

giữa các phương pháp sản xuất rượu vang truyền thống và kĩ thuật hiện đại. Hãng lấy nho từ những vườn nho của mình ở 
Thung lũng Livermore để tạo ra một danh mục rượu vang hảo hạng xuất sắc. Wente Vineyards được công nhận là một trong 

những điểm đến hàng đầu về rượu vang ở California với các trải nghiệm nếm rượu, ăn uống, hòa nhạc, chơi gôn…

Gallo Family Vineyards
Gallo Family Vineyards là một nhà sản xuất rượu vang lâu đời và nổi tiếng tại Mỹ, được thành lập bởi hai anh em Ernest và Julio 
Gallo vào năm 1933. Họ có nhiều vườn nho khác nhau ở California, bao gồm Sonoma County, Napa Valley, Monterey County và 

Central Valley. Gallo Family Vineyards sản xuất nhiều loại rượu vang khác nhau, từ những loại truyền thống như Cabernet 
Sauvignon, Chardonnay, Merlot hay Sauvignon Blanc, đến những loại ngọt và nhẹ như Moscato, Pink Moscato hay Summer Rosé. 

Họ cũng đã đạt được nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong ngành rượu vang.
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Gallo Family Vineyards Varietal 
Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc X 13% 12          395,000 

Barefoot Varietal White Zinfandel Zinfandel N/A 8%          402,000 

Barefoot Varietal Pink Moscato Moscato Rosso N/A 9%          402,000 

Barefoot Varietal Chardonnay Chardonnay N/A 13.5% 12          422,000 

Barefoot Varietal Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc N/A 13% 12          422,000 

Barefoot Varietal Moscato Moscato N/A 9% 12          422,000 

Red

Gallo Family Vineyards Varietal Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2020 13% 12          395,000 

Gallo Family Vineyards Varietal Merlot Merlot 2020 12.5% 12          395,000 

Barefoot Varietal Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon N/A 13.5% 12          422,000 

Barefood Varietal Merlot Merlot X 13% 12          422,000 

Barefoot Varietal Pinot Noir Pinot Noir N/A 13.5% 12          422,000 

Dark Horse Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon N/A California 6          506,000 

Gallo Napa Valley Signature Series 
Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon 2016  Napa Valley 14.9% 6      1,796,000 

Gallo Dry Creek Valley Signature Series 
Zinfandel

Zinfandel 2019
 Dry Creek 
Valley

15.8% 6      1,796,000 

White

ORIN SWIFT - Mannequin  Chardonnay 
2018-2019

Chardonnay 2018 15% 6      1,798,000 

Red

ORIN SWIFT- Abstract Red Wine X 15% 6      1,852,000 

ORIN SWIFT-Eight Years in the desert 
blend 2018

2018 Napa Valley 15.8% 6      2,172,000 

Orin Swift
Orin Swift là một bộ sưu tập rượu vang đầy nghệ thuật dưới sự dẫn dắt của chuyên gia rượu vang Dave Phinney, đã trở nên nổi 
tiếng với nhãn chai có một không hai cùng một phong cách sản xuất rượu vô cùng độc đáo.Sau khi tốt nghiệp đại học vài năm 

sau đó, ông bắt đầu làm việc tại nhà máy rượu vang Robert Mondavi với vai trò thu hoạch nho. Sau một thời gian trau dồi kinh 
nghiệm, Dave mong muốn tạo ra một điều đặc biệt cho riêng mình với tất cả nỗ lực đã bỏ ra. Năm 1998, ông thành lập Orin 

Swift Cellars. Chi với hai tấn nho Zinfandel, ông đã dành thập kỷ tiếp theo sản xuất rượu vang phục vụ khách hàng, biến công ty 
trở thành thương hiệu rượu vang đầy bản sắc.
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ORIN SWIFT- Machete Red Wine 2008 12% 6      2,702,000 

ORIN SWIFT-Palermo Cabernet 
Sauvignon 2018

Cabernet Sauvignon 2018 Napa Valley 15.5% 6      3,021,000 

ORIN SWIFT- Papillon Bordeaux Blend 
2018

Cabernet Merlot 2018 Napa Valley 15.5%
6

Woode
n

     4,653,000 

White

Van Loveren Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2023 Robertson 12% 6          311,000 

Van Loveren Chardonnay Chardonnay 2022 Robertson 14% 6          311,000 

Van Loveren Blanc de Blanc Colombar, Sauvignon  
Blanc

2022 Robertson 12,5% 6          342,000 

Van Loveren Chenin Blanc Chenin Blanc 2022 Robertson 12,5% 6          342,000 

Van Loveren Day Dream Chardonnay, Pinot 
Noir

2024 Robertson 12% 6          342,000 

Van Loveren Perle De Jean Pinot Gris 2022 Robertson 12% 6          342,000 

Christina Chardonnay Chardonnay 2024 Robertson 14% 6          798,000 

Christina Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2024 Robertson 14,5% 6          798,000 

Red

Van Loveren River Red Shiraz, Pinotage 2020 Robertson 14% 6          311,000 

Van Loveren African Java Pinotage Pinotage 2022 Robertson 13,5% 6          342,000 

Van Loveren Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2023 Robertson 14% 6          342,000 

Van Loveren Cabernet Sauvignon – 
Merlot 

Cab. Sauv Merlot 2020 Robertson 14% 6          360,000 

Retief Reserve Cape Blend Pinotage , Cabernet 
Sauvignon , Shiraz 

2023 Robertson 14% 6          661,000 

Christina Trousseau 9 Barrela Pinotage Pinotage 2021 Robertson 14,5% 6      1,808,000 

Van Loveren
Van Loveren là nhà sản xuất rượu vang có tầm ảnh hưởng lớn tại Nam Phi. Lịch sử hoạt động sản xuất của thương hiệu này bắt 
đầu từ năm 1937, khi Hennie Retief được cha dẫn đến điền trang nho Goudmyn F, nằm trong lòng Robertson, Western Cape. Họ 

mang đến những sản phẩm chất lượng thượng hạng, với giá thành trải dài trên nhiều phân khúc. Thương hiệu vang Nam Phi 
này còn được biết đến với một tinh thần kinh doanh tuyệt vời. Trải qua bao thăng trầm trên con đường sản xuất và kinh doanh 

rượu vang, Van Loveren hiện sở hữu các giải thưởng lớn với các đánh giá cao của giới sành vang trên khắp thế giới.

SOUTH AFRICA
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White

Rupert & Rothschild Baroness Nadine - 
Chardonnay  

Chardonnay 2018 Paarl 13% 1,508,000

Red

Rupert & Rothschild Classique Red Bordeaux Blend 2016 Paarl 13.5% 1,042,000

Rupert & Rothschild Baron Edmond 2015 Paarl 14.5% 1,964,000

White

Pepper Jack Chardonnay Chardonnay 2020
Adelaide 
Hills 
Padthaway

13% 6 824,000

Red

Pepper Jack Sangiovese Sangiovese X

McLaren 
Vale 
Padthaway 
Barossa

14% 6 824,000

Pepper Jack Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2020 Barossa 14.5% 6 824,000

Pepper Jack Shiraz Cabernet Shiraz Cabernet 2020 Barossa 14.5% 6 824,000

Pepper Jack Barossa Valley Shiraz Shiraz X Barossa 14.5% 824,000

Pepper Jack Certified Shiraz Cabernet Shiraz Cabernet 2018 Barossa 15% 1,143,000

Pepper Jack Graded Mclaren Vale Shiraz Shiraz X Fleurieu 15% 1,143,000

Pepper Jack Graded Langhorne Creek 
Shiraz

Shiraz X
Langhorne 
Creek

14.50% 1,143,000

Pepper Jack Premium Cut Shiraz 
Cabernet

Shiraz Cabernet X Barossa 15% 6 1,143,000

Rupert & Rothschild (Lafite)
Trang trại French Huguenot lịch sử, Fredericksburg, được thành lập vào năm 1690, hiện nay chính là nơi ở của nhà sản xuất rượu 

vang nổi tiếng Rupert & Rothschild Vignerons tại Nam Phi. Quan hệ đối tác giữa nhà Rupert và Rothschild được thiết lập vào 
năm 1997 bởi cố Tiến sĩ Anton Rupert của Nam Phi và Nam tước quá cố Edmond de Rothschild của Pháp. Mục tiêu chung của 
Rupert và Rothschild là sản xuất rượu vang đẳng cấp thế giới cùng với cam kết bền vững trong giữ gìn và bảo vệ môi trường.

AUSTRALIA

Pepper Jack
Rượu vang Pepperjack chủ yếu được trồng và sản xuất tại Barossa, vùng rượu vang nổi tiếng với rượu Shiraz và Cabernet 

Sauvignon đẳng cấp thế giới. Nhà sản xuất rượu Pepperjack, Richard Mattner là một người địa phương sinh ra và lớn lên ở 
Barossa và anh ấy thích làm rượu vang cũng nhiều như việc anh ấy thích uống chúng kết hợp với món bít-tết tuyệt vời. Như anh 
ấy nói ... "Tại sao tôi lại cần bất cứ thứ gì khác?". Trong những năm gần đây, Pepperjack đã mở rộng phạm vi của mình ra ngoài 

rượu vang đỏ và Barossa. Các giống mới thú vị - Malbec, Sangaguese, Chardonnay và Rose - đã gia nhập dòng rượu vang 
Pepperjack mở rộng!

Morgan's Bay
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White

Morgan's Bay Chardonnay Chardonnay N/A 13% 6 329,000

Morgan's Bay Semillion Sauvignon Blanc Semillon Sauv. Blanc N/A 12% 6 329,000

Red

Morgan's Bay Cabernet Merlot Cabernet Merlot N/A 13.5% 6 329,000

Morgan's Bay Shiraz Cabernet Shiraz Cabernet N/A 13% 6 329,000

White

Squealing Pig Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc X
Marlboroug
h

14% 6 800,000

Squealing Pig Chardonnay Chardonnay 2020
Marlboroug
h

12.5% 6 800,000

White

SILENI Chardonnay, Lodge - Hawke's Bay Chardonnay X 13% 6          638,000 

SILENI Sauvignon Blanc, Cellar Selection - 
Marlborough

Sauvignon Blanc X 14% 12          792,000 

SILENI Sauvignon Blanc, The Straight - 
Marlborough

Sauvignon Blanc 2022
Marlboroug
h

12.5% 12      1,057,000 

SILENI Exceptional Selection Sauvignon 
Blanc

Sauvignon Blanc 2018
Marlboroug
h ·

13.5% 6      1,531,000 

Red

Rượu vang Morgan's Bay là một thương hiệu rượu vang Úc, sản xuất tại khu vực Limestone Coast của Nam Úc. Morgan’s Bay có 
nhiều loại rượu vang khác nhau bao gồm rượu đỏ, trắng và hỗn hợp. Các giống nho được sử dụng để sản xuất rượu Morgan’s 
Bay bao gồm Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, Chardonnay và Sauvignon Blanc. Rượu vang Morgans Bay được sản xuất với 

quy trình chọn lọc kỹ càng để đảm bảo chất lượng và hương vị tốt nhất. Thương hiệu này được phân phối rộng rãi trên toàn thế 
giới và được đánh giá là một trong những thương hiệu rượu vang Úc phổ biến và có giá cả phải chăng.

Sileni Estates là nhà máy rượu hàng đầu ở Vịnh Hawke’s – vùng trồng nho lâu đời nhất của New Zealand. Tuy được thành lập 
khá muộn vào năm 1997 nhưng Sileni đã phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những nhà xuất khẩu rượu vang lớn của 
New Zealand với những chai rượu vang đẳng cấp đoạt giải thưởng quốc tế. Sileni tập trung vào việc sản xuất các loại rượu thủ 
công chất lượng cao, thể hiện được terroi độc đáo của vùng Hawke’s Bay. Các giống nho chính ở đây có thể kể tới Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Merlot và Cabernet Sauvignon.

NEW ZEALAND WINE

Squealing Pig
Rượu vang Squealing Pig có nguồn gốc từ đảo Nam, New Zealand với chai rượu vang đầu tiên Malborough Sauvignon Blanc niên 
vụ 2010. Cái tên Squealing Pig bắt nguồn từ những đàn heo xung quanh các nông trại. Chúng thường xuyên dừng chân trong các 
vườn nho cho bữa ăn. Đây là nơi những tiếng kêu quen thuộc đã trở thành một biểu tượng, không chỉ của vùng đất mà còn của 

rượu vang nơi đây. Squealing Pig làm rượu vang với mục tiêu tạo ra các sản phẩm với phong cách độc đáo, mang đậm chất New 
Zealand. Hiện nay hãng rượu vang New Zealand này đang được điều hành bởi chuyên gia Spring Timlin.

Sileni Estates
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SILENI Merlot, Exceptional Vintage - 
Hawke's Bay

Merlot 2019 Hawke's Bay 14% 6      2,046,000 

White

Matapere Sauvignon Blanc- Edmond 
Rothschild

Sauvignon Blanc 2022
Marlboroug
h

12% 6 825,000

Red

Catena-Rothschild "Aruma"  Malbec Malbec 2017 13.5% 6 1,009,000

Catena-Rothschild "Amancaya" Reserva Malbec Cabernet 2020 14.5% 6 1,211,000

Catena-Rothschild "CARO" 2017 14% 6 2,772,000

White

Lunta Torrontes 2021 2021 Mendoza 6          621,000 

Mendel Semillon Semillon 2023 Mendoza 6          888,000 

Red

Lunta Malbec 2022 Malbec 2022 Mendoza 6          669,000 

Mendel Malbec 2020 Malbec 2020 Mendoza 6      1,017,000 

Mendel Cabernet Franc Cabernet Franc 2023 Mendoza 6      1,017,000 

Mendel Unus 2021 2021 Mendoza 6      1,573,000 

Mendel Finca Remota Malbec Malbec 2021 Mendoza 6      3,408,000 

Matapere - Edmond Rothschild
Matapere Sauvignon Blanc là một chai rượu vang tinh tế và độc đáo, được sản xuất từ giống nho Sauvignon Blanc xuất sắc và có 

nguồn gốc từ vùng đất tuyệt đẹp của New Zealand. Đây là một sản phẩm đáng tự hào của nhà sản xuất rượu vang danh tiếng 
Edmond de Rothschild.

Mendel
Rượu vang Mendel kết hợp một cách cổ điển giữa kỹ năng sản xuất rượu vang uy tín của Roberto de la Mota và những vườn nho 

cực kỳ lâu đời để tạo ra những loại rượu vang thanh lịch nhất của Mendoza. Chủ sở hữu và người yêu rượu vang lâu năm, 
Anabelle Sielecki, đã hợp tác với Roberto để biến vườn nho lịch sử năm 1928 của gia đình cô thành khu đất được kính trọng như 

ngày nay. Cô tôn vinh cha mình, một người nhập cư chăm chỉ và một doanh nhân thành đạt, bằng cách ghi tên ông, Mendel, 
trên nhãn. 

ARGENTINA

Bodegas Catena-Rothschild
Rượu vang CARO, Catena Rothchild, từ Catena và Rothschild, mang một bản sắc mạnh mẽ của Argentina, đặc trưng của giống 
nho Malbec, mang lại sự sang trọng và phức tạp hơn thông qua việc pha trộn với nho Cabernet Sauvignon. Sự kết hợp tạo ra 

một loại rượu vang tinh tế, với sự cân bằng hài hòa giữa bản sắc rượu vang Argentina và phong cách rượu vang Bordeaux, đại 
diện cho sự hợp tác lịch sử của Domaines Barons de Rothschild (Lafite) và gia đình Catena.
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White

Mousseux Veuve Alban Brut Chardonnay N/A Bordeaux 12% 6          294,000 

Sparkling Wine Undur Demi Sec Chardonnay N/A
Central 
Valley, Chile

12% 6          382,000 

Fleurs De Prairie Brut Rose Grenache, Muscat 
Blanc, Cinsault

2021 Provence 12.5% 6          419,000 

Fleurs De Prairie Brut Grenache, Muscat 
Blanc, Cinsault

N/A Provence 13% 6          419,000 

Calvet Celebration Sparkling Blanc de 
Blanc

Semillon, Cabernet 
Franc

N/A Vin Mousse 11.5% 6          495,000 

Calvet Celebration Sparkling Rose Muscat, Cinsault và 
Grenache

N/A Vin Mousse 11.5% 6          495,000 

Arthur Metz Cremant D'Alsace Edition 
Speciale Rose

Pinot Noir N/A Alsace 12% 6          569,000 

Arthur Metz Cremant D'Alsace Limited 
Edition

 Riesling, Pinot Noir, 
Pinot blanc

N/A Alsace 12% 6          569,000 

Arthur Metz Cremant D'Alsace Perle 
Alsace

Chardonnay, Pinot 
Noir,  Pinot Meunier

N/A Alsace 12% 6          569,000 

Arthur Metz Cremant D'Alsace Brut 
Medaille

Pinot blanc N/A Alsace 12% 6          569,000 

Arthur Metz Cremant D'Alsace Brut 
Depuis 1904

Blend N/A Alsace 12% 6          569,000 

Sensi 18K Prosecco White Sparkling Wine Glera N/A Veneto 11% 6          863,000 

Sensi 18K Prosecco Rose Glera, Pinot Noir N/A Veneto 11% 6          863,000 

White

SPARKLING WINE - CREMANT

Sparkling wine
Rượu vang sparkling là thuật ngữ dùng để chỉ các loại vang sủi tăm, sủi bọt, vang nổ, vang có gas. Đặc điểm dễ nhận thấy của 
loại vang này là khi rót ra ly có các bong bóng khí li ti nổi lên trông vô cùng đẹp mắt. Loại rượu vang này thu hút người thưởng 

bằng nhiều màu sắc khác nhau, có loại mang màu vàng ánh kim sang trọng, có loại lại có màu trắng óng ánh thuần khiết hay có 
loại mang màu hồng nhạt đầy nữ tính, ngọt ngào. Với nồng độ nhẹ vào khoảng từ 7 – 14%, hương thơm của vang sparkling là 

một phức hợp nhiều tầng hương hòa quyện với nhau.

NOZECO Sparkling Premium
NOZECO là Sparkling Premium không chứa cồn - sự thay thế hoàn hảo cho đồ uống thường được tiêu thụ trong các dịp lễ hội. 
Nhờ thành phần không chứa cồn * , việc tiêu thụ nó góp phần làm giảm lượng calo hàng ngày. Do đó, nó sẽ có tác động thấp 
đến sự cân bằng dinh dưỡng của bạn. Sản phẩm của chúng tôi có phong cách giúp giảm lượng rượu tiêu thụ, qua đó cải thiện 
chất lượng chế độ ăn uống của bạn. Những bong bóng, độ tươi và hương thơm của nó sẽ làm hài lòng vị giác của bạn và cho 

phép thưởng thức một cách tự nhiên nhất.
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Nozeco Still Chardonnay Chardonay N/A France 0% 6          369,000 

Nozeco Peach Bellini N/A N/A France 0% 6          369,000 

Nozeco Fine Sparkling N/A N/A France 0% 6          369,000 

White

La Gioiosa Prosecco Treviso Glera N/A Veneto 11.0%          566,000 

Bepin De Eto DOCG Extra Dry Glera N/A Veneto 11.5%          618,200 

Bepin De Eto Flave Brut Incrocio Manzoni N/A Veneto 12.5%          618,200 

Bepin De Eto Vaiss Extra Dry Malvasia N/A Veneto 11%          618,200 

Bepin De Eto Moscato Dolce Moscato N/A Veneto 8.5%          618,200 

Red

Maison Ginestet La Chevalerie 3L X Pay d'Oc 13.5% 4          424,000 

Louis Eschenauer Cabernet Sauvignon 3L X Pay d'Oc 13.5% 4          602,000 

Brut - Prosecco
Prosecco có hương thơm trái cây cùng hương hoa. Do được ủ lâu năm trong các thùng chứa lớn với áp suất thấp, Prosecco có 

các bọt nhẹ hơn, sủi bọt ít hơn và các bọt sủi cũng không tồn tại lâu. Tuy nhiên, Prosecco có hương thơm rất tuyệt vời với hương 
trái cây nhiệt đới, kem chuối (banana cream), hạt phỉ, vanilla và mật ong. Prosecco sở hữu nốt hương cuối ngọt ngào phù hợp 

với những loại thịt xông khói, các món châu Á và những món khai vị từ trái cây.

VANG BỊCH - BAG IN BOX

Vang Bịch là loại rượu vang có giá thành rất bình dân thường được đóng trong các bịch bằng bìa cứng với dung tích từ 3000 – 
5000 ML. Thay vì rượu được đóng bằng chai nhà sản xuất đã tiết kiệm chi phí bằng cách đóng vào các bịch bằng bìa cứng có 

dung tích lớn hơn nên giá thành của rượu luôn rất hợp lý so với rượu vang được đóng bằng chai. Tuy nhiên chất lượng của rượu 
vẫn không hề thay đổi so với rượu vang chai. Rượu đặc biệt thích hợp cho những ngày lễ tết, hay những bữa tiệc đông người.

France
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Louis Eschenauer Cabernet Sau 5L X Pay d'Oc 13.5% 4          853,000 

Entrecote Merlot Cabernet Sauvignon 3L Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Syrah

2021 13.5% 4          845,000 

Red

IL Barone Rosso 3L Merlot, Sangiovese 2021 Tuscany 12.5% 4          601,000 

Codici 3L Primitivo Merlot 2022 Puglia 13.5% 4          835,000 

Ricossa Bag 3L Barbera 2021 Piemonte 13% 4          902,000 

Red

San Clemente 3L N/A 13.5% 4          538,000 

San Clemente 5L N/A 13.5% 4          777,000 

Chile

Italy

South Africa
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Red

Fives Reserve Cabernet Sauvignon 3L Cabernet Sauvignon 2021 13.5% 4          451,000 


